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TUẦN 13
Thứ Hai ngày 1 tháng 12 năm 2025
Sáng
Tiết 1. HĐTN
SHDC: EM LÀ NGƯỜI THÂN THIỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Chia sẻ được về mối quan hệ của mình với những người sống xung quanh. 
- Lập được Quy tắc xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh.
- Tích cực thực hiện hành vi ứng xử thân thiện với những người xung quanh. 
* GDĐP CĐ1: Con người quê hương em 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
- Chia sẻ về mối quan hệ của em với những người sống xung quanh.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh. 
3. Phẩm chất
Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
- Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
- Giấy A3, bút, bút màu. 
- Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
- SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
- Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
- Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Thực hiện chào cờ
2. Sinh hoạt chủ điểm
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu được ý nghĩa của việc cư xử thân thiện với những người sống xung quanh. 
-  Tự tin trình diễn tiểu phẩm. 
b. Cách tiến hành
- Đại diện nhà trường/ GV Tổng phụ trách Đội tổ chức cho một nhóm HS trình diễn tiểu phẩm đã chuẩn bị trước theo chủ đề Em là người thân thiện. 
- GV xây dựng tiểu phẩm liên quan đến hành vi ứng xử thân thiện hoặc chưa thân thiện với mọi người xung quanh. 
[image: ]
- GV mời một số HS chia sẻ bài học rút ra từ tiểu phẩm.  
* GDĐP CĐ1: Con người quê hương em 
- GV giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của quê hương: truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái.
- Cho HS liên hệ những truyền thống tốt đẹp trên với gia đình, nhà trường.
	





- HS lắng  nghe và tham gia theo sự hướng dẫn của GV.

- HS xem tiểu phẩm. 








- HS chia sẻ.  


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------
 Tiết 2: Toán 
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Vận dụng giải quyết được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia một số thập phân cho một số thập phân. 
2. Năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc khuyến khích học sinh tự học tham gia các hoạt động nhóm và thảo luận, trình bày kết quả. 
- Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Bảng phụ, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 

	- Gọi HS nêu lại cách thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân.

- GV nhận xét, nhắc lại.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
	- 2 HS nêu.

- Lắng nghe và nhận xét.

- HS viết bài vào vở.

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành

	Bài 2.  Thực hiện phép chia và kiểm tra kết quả lại bằng phép nhân.
[image: ]


- Nêu yêu cầu của bài toán. 
+ Đặt tính chia.
+ Chia một số thập phân cho một số thập phân.
+ Sử dụng phép nhân để kiểm tra lại kết quả.
- GV tạo cơ hội cho HS được tương tác tích cực.
- Củng cố cách chia số thập phân cho số thập phân.
	


- HS tự làm các bài tập cho trong SGK rồi đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.


	Bài 3. Nền nhà một căn phòng có dạng hình chữ nhật với diện tích là 17,76 m2, chiều dài là 4,8 m. Tính chiều rộng nền nhà đó.
- Cho HS đọc đề bài.
- Cho HS thảo luận nhóm 2 để tìm cách làm.
- Chữa bài
Bài giải
Chiều rộng nền nhà dó là:
17,76 : 4,8 = 3,7 (m)
Đáp số: 3,7 m.
- GV nhận xét và kết luận.
- Củng cố cách tính chiều rộng HCN khi biết diện tích và chiều dài, củng cố phép chia số thập phân cho số thập phân.
	


- HS đọc đề bài, tìm hiểu đề, 
nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì; suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra rồi trình bày bài giải.

	3. Hoạt động vận dụng

	Bài 4.
- Gọi HS đọc đề bài toán
- Bài toán cho biết gì, hỏi gì?
- Cho HS nêu cách làm. 
- Làm bài vào vở, chữa bài.
Bài giải
Số bước mà An phải bước để di chuyển dược đoạn dường dài 6.6 m là:
6,6 : 0,3 = 22 (bước)
Đáp số: 22 bước.
- GV nhận xét và kết luận.
- Củng cố cách trình bày bài toán giải, cách chia số thập phân cho số thập phân.
	

- HS đọc đề bài và nêu yêu cầu.

- HS nêu cách làm và hoàn thành bài vào vở.
- HS trình bày bài.
- Lớp nhận xét, bổ sung.

	4. Củng cố, dặn dò 
- Hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
- Khi đặt tính và tính, cần lưu ý những gì?
	
- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi.



Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3 +4 . Bài đọc 3
CÂY PHƯỢNG XÓM ĐÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
[bookmark: _Hlk169961025]- Đọc thành tiếng toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Nhấn mạnh được các từ ngữ chỉ đặc điểm và thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài. Tốc độ đọc khoảng 90 – 95 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn nửa đầu học kì I.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ được chú giải trong bài. Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài đọc: Bài học đề cao lối sống vì cộng đồng; ca ngợi tấm lòng rộng lượng, hành động của cụ Tạo hi sinh vì lợi ích cá nhân vì niềm vui của các cháu nhỏ.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của các câu, từ giàu hình ảnh trong bài. Biết bày tỏ sự yêu thích với các nhân vật, chi tiết trong bài. 
- Bày tỏ tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ trước những hành động đẹp của nhân vật.
2. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi, tìm nội dung bài qua các hoạt động nhóm đôi, nhóm bốn và trình bày trước lớp
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự giác đọc bài, cố gắng phát âm đúng, luyện đọc diễn cảm, đọc bài và trả lời câu hỏi, tìm ra nội dung của bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua tìm hiểu, trả lời câu hỏi và nêu ra được các ý kiến thắc mắc.
- Phẩm chất nhân ái: Giúp đỡ bạn bè trong quá trình học tập, yêu thương mọi người xung quanh. 
- Phẩm chất trách nhiệm: nghiêm túc, lắng nghe và chú ý khi học tập, hình thành lối sống có trách nhiệm với cộng đồng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, máy chiếu, tranh minh hoạ nội dung bài đọc.
- HS: SGK Tiếng Việt 5, tập một; vở ô li hoặc vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	              Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động

	- Trò chơi khởi động: “Mảnh ghép bí mật”
- GV tiến hành cho cả lớp chơi trò chơi: với mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 mảnh ghép. Gồm có 4 câu hỏi tương ứng với 4 mảnh ghép.
- GV phổ biến trò chơi, luật chơi và thời gian chơi
1. Kể tên những trò chơi dân gian mà em đã từng chơi hoặc em biết?
2. Trong bốn mùa của 1 năm, mùa nào các em được nghỉ ngơi, không phải tới trường?
3. Cây gì nở hoa đỏ mỗi độ hè về?
4. Người mà làm việc tốt hay giúp đỡ người khác thì gọi là gì?

- GV nhận xét, tuyên dương HS, giới thiệu thêm một số hình ảnh về trò chơi dân gian.
*Hoạt động kết nối:
- GV giới thiệu tranh các bạn nhỏ chơi dưới gốc cây phượng vào mùa hè với các trò chơi gần gũi, thân thiết. Cuộc sống luôn tồn tại những điều tốt đẹp mà nhiều khi chúng ta không ngờ tới. Những điều tốt đẹp đó được tạo nên bởi những người tử tế. Câu chuyện trong bài đọc hôm nay sẽ giúp chúng ta thêm tự hào, quý trọng những người biết hi sinh lợi ích cá nhân để góp sức mình làm nên những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Chúng ta cùng tìm hiểu bài đọc này nhé!
- GV ghi tên bài: Cây phượng xóm Đông
	

- HS tham gia trò chơi hào hứng, sôi nổi

1. Lò cò, ô ăn quan, banh chuyển, nhảy dây, …

2. Mùa hè.

3. Cây phượng. 
4. Người tử tế/người tốt.
[image: ]
- HS nhận xét, bổ sung (nếu có)
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, quan sát tranh




- HS đọc nối tiếp tên bài và ghi vào vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

		Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV giới thiệu giọng đọc của bài sau đó đọc mẫu.
- GV cho HS giải nghĩa từ ngữ khó và những từ ngữ khác, nếu thấy cần thiết đối với HS địa phương, ví dụ: vằng vặc, đường liên xóm, hiến, nhà dưỡng lão, …

- GV tổ chức cho HS chia đoạn và đọc nối tiếp các đoạn theo nhóm. 
	
- HS lắng nghe GV giới thiệu giọng đọc và đọc mẫu, HS đọc thầm theo.
 - HS cùng GV giải nghĩa từ khó.
 - vằng vặc: rất sáng (thường nói về ánh trăng).
- đường liên xóm: con đường nối giữa các xóm.
- hiến: cho, tặng một cách tự nguyện.
- nhà dưỡng lão: nơi chăm sóc những người cao tuổi.





	+ Đoạn 1: từ đầu đến ... nói với bố tớ như vậy!”.
+ Đoạn 2: từ Cây phượng... đến ... hạ cây phượng.
+ Đoạn 3: từ Tối ấy... đến ... mở rộng mặt đường.
+ Đoạn 4: phần còn lại.
- GV tổ chức và hướng dẫn cho HS luyện đọc theo nhóm.
+ GV quan sát, bao quát lớp và sửa lỗi cho HS.
+ GV sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc cho HS. Nhắc HS ngắt nghỉ hơi ở các dấu chấm, dấu phẩy, đọc đúng giọng đọc. 
- GV mời đại diện nhóm đọc (ít nhất là 2 nhóm), sau đó cho các HS khác nhận xét.
- GV tuyên dương và nhấn mạnh vào những từ ngữ khó đọc và những từ ngữ dễ mắc lỗi sai khi đọc.
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV mời 5 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ ràng 5 câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, thảo luận nhóm 4 người theo các câu hỏi (1), (2) , (3) phần tìm hiểu bài vào phiếu bài tập:
(1) Các bạn nhỏ xóm Đông lo lắng điều gì? 
(2) Vì sao khi nghe chuyện, cụ Tạo “lặng lẽ về nhà”, “trằn trọc suy nghĩ”?








(3) Cụ Tạo đã quyết định ra sao? Em có suy nghĩ gì về quyết định của cụ?











- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm HS
- GV nhận xét
+ Chi tiết nào cho em thấy các bạn nhỏ xóm Đông lo lắng?





- GV nhận xét, tuyên dương.


- GV tiến hành cho HS thảo luận nhóm * Tiến hành trò chơi “Đóng vai”
(4) Hình ảnh các bạn nhỏ rủ nhau hái một cành hoa phượng thật đẹp đi thăm cụ Tạo ở nhà dưỡng lão có ý nghĩa như thế nào? Hãy hình dung về cuộc trò chuyện của các bạn với cụ?
















- GV nhận xét, tuyên dương.
 (Giáo viên có thể giới thiệu thêm một số cách trò chuyện với cụ Tạo thể hiện được sự biết ơn, kính trọng với người lớn tuổi và thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.)
(5) Chủ đề của câu chuyện “Cây phượng xóm Đông” là gì?
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi.
- GV giới thiệu thêm một số câu chuyện về người tử tế (Chương trình “Việc tử tế”: https://vtv.vn/truyen- Hinh-truc-tuyen/vtv1/viec-tu-te-0.htm)
- GV cho HS nêu cảm nhận sau khi xem việc tử tế.
- GV nhận xét, tuyên dương: Cuộc sống luôn tồn tại những điều tốt đẹp mà nhiều khi chúng ta không ngờ tới. Những điều tốt đẹp đó được tạo nên bởi những người tử tế. Câu chuyện trong bài đọc hôm nay sẽ giúp chúng ta thêm tự hào, quý trọng những người biết hi sinh lợi ích cá nhân để góp sức mình làm nên những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
	- Một số nhóm đọc to trước lớp theo yêu cầu của giáo viên. Các nhóm còn lại nhận xét bạn đọc.
- Học sinh phát hiện những từ khó đọc, thực hành luyện đọc từ khó.


- HS đọc theo nhóm, yêu cầu từng nhóm HS đọc bài, mỗi nhóm 4 em đọc tiếp nối đến hết bài
 
- 2 nhóm đọc nối tiếp
- HS nhận xét, chọn ra HS đọc hay.
- HS chia sẻ cách đọc: to, rõ ràng, phát âm và ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- HS lắng nghe
 - HS đọc nối tiếp 5 câu hỏi theo yêu cầu của GV.
(1) Các bạn lo cây phượng sẽ bị chặt đi để xã mở rộng đường.
(2) Vì trong lòng cụ đang có nhiều suy nghĩ ngổn ngang, chưa biết giải quyết cách nào: Nếu cây phượng bị chặt, ngôi nhà nhỏ – cái quán hàng nơi cụ vừa ở vừa bán hàng kiếm sống – sẽ còn. Nếu cây phượng được giữ lại thì cái quán hàng phải dời đi, cụ chưa biết mình sẽ sống thế nào; nhưng bọn trẻ sẽ vẫn được tụ tập, vui đùa dưới gốc cây phượng vốn đã rất gắn bó với chúng.
 (3) + Cụ Tạo đã quyết định ra sao? Cụ Tạo đã quyết định viết đơn hiến nhà để mở rộng mặt đường, giữ lại cây phượng.
+ Em có suy nghĩ gì về quyết định của cụ? HS nói theo suy nghĩ cá nhân, VD: Quyết định này cho thấy cụ là người tốt, sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân cho xóm làng, góp phần làm cho xóm làng khang trang, tươi đẹp và giữ được niềm vui cho các bạn nhỏ. / Cụ là người rất yêu thương trẻ em, sẵn sàng hi sinh quyền lợi cá nhân để dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em.
- Đại diện các nhóm trình bày
- HS bổ sung, nhận xét (nếu có)
+ Hùng xuất hiện, giọng hớt hải: “Nguy rồi, các cậu ơi ! Cây phượng này sẽ bị chặt để xã mở rộng đường. Chú Tâm nói với bố tớ như vậy!”
+Trăng sáng mà lũ trẻ không nô đùa như mọi khi, chỉ túm tụm thầm thì.
- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe
- HS thảo luận nhóm 2. 
- Đại diện nhóm trả lời và chơi trò đóng vai:
+ Hình ảnh các bạn nhỏ rủ nhau hái một cành hoa phượng thật đẹp đi thăm cụ Tạo ở nhà dưỡng lão có ý nghĩa như thế nào? Hình ảnh đó cho thấy các bạn nhỏ rất yêu quý và biết ơn cụ Tạo. Nhờ có hành động cao cả của cụ Tạo mà cây phượng – người bạn thân thiết của các bạn nhỏ – vẫn được nở nhiều hoa, làm đẹp cho xóm Đông; vẫn tiếp tục chở che, gắn bó với quãng đời tuổi thơ của các bạn nhỏ.
+ Hãy hình dung về cuộc trò chuyện của các bạn với cụ. HS nêu những điều mình hình dung về cuộc trò chuyện của các bạn với cụ Tạo. VD: Các bạn khoe với cụ về cây phượng ra rất nhiều hoa, màu đỏ rực; khoe con đường mới làm rộng rãi, khang trang và càng trở nên đẹp hơn khi cây phượng trổ hoa,...
- HS nhận xét, bổ sung
- Bình chọn nhóm đóng vai trò chuyện với cụ Tạo hay nhất.
- HS lắng nghe
- HS đọc câu hỏi và trả lời theo suy nghĩ của riêng mình:
(5) Câu chuyện ca ngợi hành động của cụ Tạo hi sinh lợi ích cá nhân, góp sức mình làm nên những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe


- HS xem và nêu cảm nhận
- HS nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe



	3. Hoạt động luyện tập

	Hoạt động 3: Đọc diễn cảm bài đọc
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm nối tiếp từng đoạn trong bài đọc với giọng ôn tồn, sâu lắng; ngắt nghỉ đúng chỗ; biết nhấn mạnh vào những từ ngữ quan trọng.
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
 



- GV nhận xét HS.
	
- HS lắng nghe



- HS thi đọc diễn cảm
- HS nhận xét, bổ sung.
- Bình chọn 4 HS đọc 4 đoạn hay nhất
- HS lắng nghe
- HS chia sẻ những suy nghĩ của mình.
- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe

	4. Củng cố, dặn dò

	- GV nêu câu hỏi: Em biết được điều gì sau khi học bài đọc hôm nay?
- GV nhận xét, khích lệ những suy nghĩ tích cực của HS.
+ GV nhân xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.
- Dặn dò: GV nhắc HS về nhà tự đọc sách báo theo yêu cầu đã nêu trong SGK. HS có thể tìm các truyện đọc phù hợp với chủ điểm trong sách Truyện đọc lớp 5. 
	- HS trả lời

- HS nghe



- HS nghe, thực hiện


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________
Chiều
Tiết 1: Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
            - Nhận biết được đại từ trong câu, dựa vào tác dụng để chia đại từ thành các nhóm; nhận biết một số trường hợp danh từ được sử dụng để xưng hô (như đại từ).
             - Biết sử dụng từ xưng hô phù hợp trong những tình huống giao tiếp cụ thể.
2. Góp phần phát triển năng lực chung và phẩm chất
Phát triển NL giải quyết vấn đề và sáng tạo (thông qua việc giải các BT), NL giao tiếp và hợp tác (thông qua HĐ nhóm). Bồi dưỡng PC chăm chỉ (thông qua HĐ học tập).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– GV chuẩn bị: Máy tính, máy chiếu; phiếu học tập cho HS.
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập một; Sổ tay từ ngữ Tiếng Việt 5 (NXB ĐHSP TPHCM) hoặc từ điển tiếng Việt; Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một hoặc vở viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	– Trò chơi: Hái táo (Hái táo vào rổ thích hợp với các nhóm đại từ)4
- GV giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi và thời gian chơi.
VD:  Là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp: tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó;… 
+ Đại từ xưng hô để thể hiện rõ thứ bậc, tuổi tác, giới tính: ông, bà, anh, chị, em, cháu, thầy bạn, … 
- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Đại từ là gì?





- GV nhận xét, nhắc lại và khắc sâu kiến thức đã học.
– GV giới thiệu bài: Trong trò chơi vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau ôn lại về đại từ. Vậy đại từ có những từ loại nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay. 
- GV ghi bảng: Luyện tập về đại từ.
	
- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.






- HS nhận xét, bổ sung (nếu có).
- HS bình chọn nhóm thắng cuộc.
- HS lắng nghe
- HS nhắc lại khái niệm đại từ:  Đại từ là những từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ, cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, trong câu cho khỏi lặp lại những từ ngữ ấy. 
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS lắng nghe

- HS ghi tên bài vào vở và đọc tên bài nối tiếp.

	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH LUYỆN TẬP
Mục tiêu: 
- Luyện tập tìm đại từ với từ đã cho và tác dụng của đại từ trong những trường hợp cụ thể.

	Cách tiến hành:
Hoạt động 1: (Bài tập 1) Xếp các đại từ xưng hô vào nhóm phù hợp
- Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu bài tập 1.
- GV cho học sinh làm việc nhóm đôi để tìm ra các đại từ với các từ đã cho trong bài tập. 





- GV nhận xét; tuyên dương.
-Trò chơi: Thỏ về hang (mỗi chú thỏ là một đại từ còn hang là nhóm phù hợp)
+ Từ chỉ người nói
+ Từ chỉ người nghe
+ Từ chỉ cả người nói và người nghe
+ Từ chỉ người, vật được nhắc tới






- GV nhận xét, tuyên dương. Cho HS đọc lại ý đúng.
+ Rút ra nội dung bài.
Hoạt động 2 (Bài tập 2): Tìm hiểu tác dụng của danh từ in đậm trong câu: 
- Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu bài tập 2.
- GV cho học sinh làm việc nhóm 4, làm BT trên phiếu học tập. Sắp xếp để vài nhóm làm vào phiếu khổ lớn.













- GV nhận xét, tuyên dương.
- Giáo viên chốt lại kết quả đúng. GV nói thêm: Người Việt Nam thường sử dụng các từ chỉ quan hệ gia đình, quan hệ thân thuộc (như bố, con, chú, cháu, chị, em,...), các từ chỉ một số chức vụ (chủ tịch, giám đốc, bộ trưởng,...),... hoặc nghề nghiệp (thầy, cô, bác sĩ,...) làm từ xưng hô để thể hiện tình cảm thân mật hoặc thái độ tôn trọng. Vì vậy số lượng từ xưng hô trong tiếng Việt rất lớn. Điều này khác với nhiều ngôn ngữ (như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, ...) chỉ có từ 6 đến 8 từ xưng hô và đều là đại từ.
	


- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận nhóm
+trẫm
+Khanh
+các khanh
+ta
+chúng
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe luật chơi, cách chơi và thời gian chơi (Chia làm 2 đôi, mỗi đội có 4 thành viên, cả lớp cổ vũ)
+ Từ chỉ người nói: trẫm
+ Từ chỉ người nghe: khanh, các khanh.
+ Từ chỉ cả người nói và người nghe: ta.
+ Từ chỉ người, vật được nhắc tới: chúng.
- HS nhận xét, bổ sung
-Bình chọn đội thắng cuộc
- HS lắng nghe
- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận nhóm
- HS báo cáo kết quả (các nhóm làm trên phiếu khổ lớn sẽ dán bài lên bảng).
+ Đoạn văn a có các danh từ cháu, bác vốn chỉ quan hệ họ hàng; trong tình huống này không chỉ quan hệ họ hàng mà được dùng để xưng hô như đại từ. Cụ thể: Trong câu “Cháu chào bác ạ.”, từ cháu chỉ người nói, từ bác chỉ người nghe. Trong câu “Cháu đi học à?”, từ cháu chỉ người nghe.
Trong câu “Thưa bác, vâng ạ.”, từ bác chỉ người nghe.
+ Đoạn văn b có danh từ bác sĩ vốn chỉ nghề nghiệp, được dùng để xưng hô như đại từ (chỉ người nghe); danh từ cháu vốn chỉ quan hệ họ hàng, được dùng để xưng hô như đại từ (chỉ người nói hoặc người nghe).
+ Đoạn văn c có các danh từ con, bố vốn chỉ quan hệ gia đình, ở đây được dùng để xưng hô như đại từ (chỉ người nói hoặc người nghe).
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe
 










	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS được vận dụng kiến thức đã học để xử lí tình huống mô phỏng thực tế thông qua việc đóng vai.

	Hoạt động 3: Bài tập 3 (Bài tập vận dụng vào thực tiễn)
- Thảo luận nhóm 4 thực hiện bài tập 3, tiến hành “Đóng vai” 













- GV nhận xét, GV giáo dục thêm HS về cách ứng xử sao cho phù hợp, bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm cho các em.
Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò:
- Bài học hôm nay giúp các em biết thêm điều gì? 
- GV nhận xét, tuyên dương 
- Học sinh về nhà áp dụng các xưng hô sao cho phù hợp.
	- HS đọc yêu cầu của bài 3 và thảo luận theo nhóm
+ Nêu một số hiện tượng xưng hô chưa phù hợp
+ Nếu bạn xưng hô chưa đúng, em sẽ làm gì? (đóng vai)
-Các nhóm lần lượt trình bày và tiến hành đóng vai xử lý tình huống đưa ra
VD về hiện tượng xưng hô chưa phù hợp mà em biết: bạn bè xưng hô với nhau ở trường, lớp: tao – mày; nói về bạn: thằng, con, … Nhận xét về cách xưng hô đó (không chuẩn mực, thiếu lịch sự, …).
+ Thể hiện đúng cách ứng xử phù hợp của bản thân (VD: đưa ra lời khuyên phù hợp với bạn, góp ý cho bạn, nếu cần có thể phê bình / trách bạn một cách nhẹ nhàng, …).
- HS khác nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe



- HS chia sẻ cảm nghĩ cá nhân
- HS lắng nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________
Tiết 2: Nói và nghe
TRAO ĐỔI: EM ĐỌC SÁCH BÁO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1.1 Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Nêu được nội dung một tác phẩm (câu chuyện, bài thơ, bài văn, bài báo, vở kịch) đã đọc nói về tình đoàn kết.
           -Lắng nghe bạn trình bày, biết ghi chép thắc mắc, nhận xét về phần trình bày và ý kiến trao đổi của bạn.
           - Biết trao đổi cùng các bạn về tác phẩm được giới thiệu.
1.2. Phát triển năng lực văn học
Biết bày tỏ sự yêu thích những nhân vật (hoặc chi tiết thú vị, câu văn, câu thơ, hình ảnh hay; những thông tin có nhiều ý nghĩa).
2. Góp phần phát triển năng lực chung và phẩm chất
Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết giới thiệu tác phẩm; biết trao đổi cùng các bạn một cách chủ động, tự nhiên, tự tin). Bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, cảm xúc tốt đẹp được gợi ra từ tác phẩm đã đọc; rèn thói quen tự đọc sách báo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu, bài trình chiếu
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập một; vở viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	– Hat và vận động theo nhạc bài: 
Lớp chúng mình (https://www.youtube.com/watch?v=EXu9SmXFbp0) 
+ Bài hát nói về nội dung gì?
- GV giới thiệu bài: Trong bài hát mà cả lớp ta vừa hát và vận động nói về tinh thần đoàn kết. Bài học Nói và nghe hôm nay sẽ rất thú vị bởi chúng ta sẽ được nghe giới thiệu những câu chuyện, bài viết về tình đoàn kết. Các em đã chuẩn bị tốt cho bài học hôm nay rồi đúng không nào? Chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé!
- GV ghi tên bài lên bảng: Trao đổi: Em đọc sách báo.
	
- Cả lớp hát và vận động theo nhạc

+ Bài hát nói về tinh thần đoàn kết.
- HS lắng nghe


- HS ghi tên bài và vở và đọc tên bài

	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH LUYỆN TẬP
Mục tiêu: - Nêu được nội dung một tác phẩm (câu chuyện, bài thơ, bài văn, bài báo, vở kịch) đã đọc nói về tình đoàn kết.
- Lắng nghe bạn trình bày, biết ghi chép thắc mắc, nhận xét về phần trình bày và ý kiến trao đổi của bạn.

	Hoạt động 1: Chuẩn bị
Cách tiến hành:
- GV trình chiếu BT1 và BT2

-Tiến hành cho lớp ngồi theo nhóm với những tác phẩm và thực hiện theo yêu cầu BT1,2 đã chuẩn bị (ở BT2 có thể ghi vào phiếu thảo luận nhóm)









Hoạt động 2: Giới thiệu và trao đổi
Cách tiến hành: 
- GV quan sát, hỗ trợ HS
-Mời đại diện nhóm trình bày (GV khuyến khích HS không nhìn sách / truyện đọc lại mà nhớ các chi tiết sự việc, thông tin chính. Tuy nhiên, nếu HS cần trình bày những thông tin có tính chính xác cao như số liệu, thời gian, địa điểm thì các em có thể nhìn lại nội dung đã ghi chép, chuẩn bị trước đó)
- Sau mỗi lượt giới thiệu tác phẩm, GV mời HS trong lớp đặt CH nếu có chi tiết các em chưa rõ và hướng dẫn các em trao đổi về tác phẩm, nhân vật trong tác phẩm theo hướng dẫn ở các bài học trước.
- Nên chú ý nhấn mạnh bằng cách hỏi lại HS hoặc đưa ra những câu bình luận khẳng định ý nghĩa của tác phẩm, khắc sâu bài học đạo đức về tình đoàn kết; nhắc nhở HS biết vận dụng những điều hay, lẽ phải trong tác phẩm vào thực tiễn cuộc sống; nên có liên hệ với thực tế để vừa khích lệ HS vừa kết hợp giáo dục những PC cốt lõi cho các em.

– GV có thể nêu ý kiến cá nhân hoặc tổng kết ý kiến của cả lớp để HS hiểu đúng. 
+ Giới thiệu một số hình ảnh để HS liên hệ thức tế và kết hợp giáo dục phẩm chất cho HS
	

- HS đọc yêu cầu BT1 và BT2
Bài tập 1: Giới thiệu trước lớp một tác phẩm (câu chuyện, bài thơ, bài văn, bài báo, vở kịch) mà em đã đọc về tình đoàn kết.
- Câu chuyện bó đũa
- Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của chủ tịch Hồ Chí Minh
- Tớ tôn trọng sự khác biệt.
Bài tập 2: Trao đổi về nội dung tác phẩm được giới thiệu
a. Em thích nhân vật (hoặc chi tiết, hình ảnh, câu văn, câu thơ,..) nào trong tác phẩm đó? Vì sao?
b. Tác phẩm đó có ý nghĩa gì?
- Hoạt động theo nhóm và ghi kết quả thảo luận vào trong phiếu thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày trước lớp : 3 HS tương ứng với 3 tác phẩm và 1-2 HS chuẩn bị tác phẩm khác.



-Nhóm khác tiến hành trao đổi về nội dung tác phẩm được giới thiệu:
VD: 
+ Câu chuyện bó đũa: gồm những nhân vật nào? Tác phẩm có ý nghĩa gì?
+ Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của chủ tịch Hồ Chí Minh: Em thích nhân vật, chi tiết, hình ảnh, câu văn,.. nào nhất? Vì sao? Một số hình ảnh về chủ tịch Hồ Chí Minh mà em đã sưu tầm.
+  Tớ tôn trọng sự khác biệt: Ý nghĩa của tác phẩm là gì?
- HS nhận xét, bổ sung và đưa ra thắc mắc (nếu có)
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
- HS lắng nghe

	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- Học sinh về nhà tìm hiểu thêm về các tác phẩm nói về tình đoàn kết; trao đổi với người thân về những điều mình tìm hiểu được.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương HS
	


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________		
Tiết 3: Hoạt động trải nghiệm
THÂN THIỆN VỚI NHỮNG NGƯỜI SỐNG XUNG QUANH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Chia sẻ được về mối quan hệ của mình với những người sống xung quanh. 
- Lập được Quy tắc xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh. 
2. Năng lực chung 
- Tích cực thực hiện các hành vi ứng xử thân thiện với những người sống xung quanh. 
- NL tự chủ và tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất
- Nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.
GDĐP CĐ1: Con người quê hương em ( Truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái).  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Giấy A3, bút, bút màu. 
- Học sinh: bút, bút màu. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Cho HS hát bài hát: Trái đất này là của chúng mình.
	- HS cùng hát và vỗ tay.

	B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ
Mục tiêu:
- HS chia sẻ được về mối quan hệ của mình với những người sống xung quanh. 
- Bày tỏ được mong muốn phát triển mối quan hệ với những người sống 
- Lập được Quy tắc xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh. 

	* Hoạt động 1: Chia sẻ về mối quan hệ của em với những người sống xung quanh 
Làm việc nhóm: 
- GV chia lớp thành các nhóm 6. 
- GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ và kể cho nhau nghe về những người sống xung quanh mình theo gợi ý. 
+ Tên những người sống xung quanh mà em thường tiếp xúc; 
+ Mối quan hệ của em với những người đó. 
Chia sẻ trước lớp: 
- Kết thúc thời gian thảo luận, GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp về những người sống xung quanh mình. 

- GV cùng cả lớp tuyên dương bạn.
- Kết luận: Mỗi ngày, chúng ta sẽ gặp gỡ, tiếp xúc và giao tiếp với nhiều người khác nhau. Chính vì vậy, các em cần chú ý lựa chọn cho mình những hành vi giao tiếp, ứng xử phù hợp để xây dựng và phát triển mối quan hệ với những người sống xung quanh. 
* Hoạt động 2: Xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh
Làm việc nhóm: 
- GV chia lớp thành các nhóm 6. 
- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận về Quy tắc xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh theo gợi ý: 
+ Xác định những việc nên làm để xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh.
+ Xác định những việc không nên làm gây ảnh hưởng tới mối quan hệ với những người sống xung quanh. 
+ Trình bày lên giấy A3 thành bản Quy tắc xây dựng mối quan hệ thân thiện.
 + Trang trí cho bản quy tắc thật sinh động. 
Làm việc cả lớp: 
- GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ Quy tắc xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh trước lớp. 
GV có thể đặt câu hỏi cho HS: Theo em, vì sao chúng ta nên ứng xử thân thiện với những người sống xung quanh? 
- GV tổng kết hoạt động, khen ngợi HS đã thiết kế được những bản quy tắc sáng tạo, ý nghĩa. 
- Kết luận: Trong giao tiếp hằng ngày, các em hãy tích cực thực hiện những việc làm để xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh bằng một số hành động đơn giản như: mỉm cười thân thiện, chào hỏi lễ phép, giao tiếp cởi mở, hoà đồng, không phân biệt đối xử,... Điều đó sẽ góp phần xây dựng nên một cộng đồng thân thiện, văn minh. 
* Hoạt động 3:GDĐP CĐ1:  Con người quê hương em ( Truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái).  
- GV cho HS đọc nội dung thông tin trang 10, 11 và thảo luận nhóm 2 các câu hỏi:
- Truyền thống tốt đẹp được nhắc đến trong bài là gì?
- Truyền thống tốt đẹp đó được thể hiện ở những hoạt động nào?
- Liên hệ truyền thống đó trong gia đình, thôn xóm em.
- Củng cố: Vận dụng bài học vào cuộc sống.
	


- HS về nhóm.
- Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn trong nhóm chia sẻ.





- Mỗi nhóm cử 1 em lên chia sẻ.
HS bảy tỏ mong muốn của bản thân về việc phát triển mối quan hệ với những người sống xung quanh. 
- HS lắng nghe









- Các nhóm nhận nhiệm vụ.
- Nhóm trưởng tổ chức hoàn thành nhiệm vụ
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0626/2024-06-26-230430.png]
- Đại diện một vài nhóm lên chia sẻ. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét về nội dung và hình thức trình bày của nhóm bạn. 



- HS lắng nghe






- HS đọc nội dung bài.
- Thảo luận nhóm 2 để trả lời các câu hỏi.
- Các nhóm trình bày ý kiến
- Lớp nhận xét, bổ sung.



	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- GV hướng dẫn HS tích cực sử dụng Quy tắc xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh trong cuộc sống hằng ngày. 
- Dặn dò: Chuẩn bị Thực hành xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh. 
	- HS lắng nghe để thực hiện.



Điều chỉnh sau tiết dạy:
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 2 tháng 12 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Bài đọc 4
TIẾNG RU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                                       
1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
– Đọc thành tiếng toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Nhấn mạnh được các từ ngữ chỉ đặc điểm và thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài. Tốc độ đọc khoảng 90 – 95 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn nửa đầu học kì I.
    - Hiểu nghĩa của các từ ngữ được chú giải trong bài. Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài đọc Từ mối quan hệ của một số sự vật, hiện tượng tự nhiên, tác giả muốn gửi tới con người lời khuyên về lối sống đoàn kết, yêu thương, sự gắn bó, hoà quyện giữa cá nhân và cộng đồng.
1.2. Phát triển năng lực văn học
– Cảm nhận được vẻ đẹp của các câu, từ giàu hình ảnh trong bài. Biết bày tỏ sự yêu thích với các nhân vật, chi tiết trong bài. 
– Bày tỏ tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ trước những hành động đẹp của nhân vật.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi, tìm nội dung bài qua các hoạt động nhóm đôi, nhóm bốn và trình bày trước lớp
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự giác đọc bài, cố gắng phát âm đúng, luyện đọc diễn cảm, đọc bài và trả lời câu hỏi, tìm ra nội dung của bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua tìm hiểu, trả lời câu hỏi và nêu ra được các ý kiến thắc mắc.
2.2. Bồi dưỡng phẩm chất chủ yếu
- Phẩm chất nhân ái: Giúp đỡ bạn bè trong quá trình học tập, yêu thương mọi người xung quanh. 
- Phẩm chất trách nhiệm: nghiêm túc, lắng nghe và chú ý khi học tập, hình thành lối sống có trách nhiệm với cộng đồng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu, tranh minh hoạ nội dung bài đọc.
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập một; vở ô li hoặc vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	       HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Trò chơi: Đoán ý đồng đội (Thể hiện các hành động, lời nói thể hiện tình cảm của người mẹ giành cho con)
+ GV phổ biến trò chơi, luật chơi và cách chơi







- GV nhận xét, tuyên dương cả lớp
- Giới thiệu bài: Qua trò chơi chúng ta có thể thấy được tình cảm của mẹ giành cho con là vô cùng lớn lao, không gì sánh bằng được. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài đọc 4: Tiếng ru. Là lời ru của mẹ giành cho con, cùng tìm hiểu xem trong lời ru đó mẹ đã dạy con những điều gì nhé?
- GV ghi bảng: Tiếng ru
	


-Cả lớp tham gia trò chơi: Chia làm 2 đội 
VD: Mẹ hát ru – bồng bế con
Mẹ cho con ăn 
Mẹ chở con đi học
Mẹ bế bồng con lúc nhỏ
….
- HS nhận xét, bổ sung
- HS bình chọn đội thắng cuộc
- HS lắng nghe



- HS đọc tên bài nối tiếp và ghi vào vở.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: - Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng.
– Hiểu nghĩa của các từ ngữ ít thông dụng được chú giải trong bài. 
- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài đọc.

	- Cách tiến hành:
Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
– GV đọc mẫu bài đọc, giọng nhẹ nhàng, tình cảm, nhấn mạnh ở những từ so sánh. Nhấn mạnh thể thơ của bài.
- GV kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó. Chú ý nghỉ hơi ở các câu văn dài để câu liền mạch về nghĩa không bị ngắt quãng; nhấn giọng, gây ấn tượng ở những từ ngữ quan trọng. 
-  GV tổ chức cho HS chia khổ thơ và đọc nối tiếp các khổ thơ theo nhóm. 
- GV tổ chức và hướng dẫn cho HS luyện đọc theo nhóm.
+ GV quan sát, bao quát lớp và sửa lỗi cho HS.
+ GV sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc cho HS. Nhắc HS ngắt nghỉ hơi ở các dấu chấm, dấu phẩy, đọc đúng giọng đọc. 
- GV mời đại diện nhóm đọc (ít nhất là 2 nhóm), sau đó cho các HS khác nhận xét.





- GV tuyên dương và nhấn mạnh vào những từ ngữ khó đọc và những từ ngữ dễ mắc lỗi sai khi đọc.
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV mời 4 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ ràng 4 câu hỏi
- GV giao nhiệm vụ thảo luận nhóm 2, trả lời câu hỏi (1)
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu hình ảnh mẹ ru con trong bài và hoàn ảnh của bức hình (hình ảnh mẹ ôm con vào lòng và hát ru cho em bé ngủ, vừa thể hiện tình yêu của người mẹ, vừa giúp em bé ngủ ngon và sâu giấc hơn.)
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, thảo luận nhóm 4 người theo các câu hỏi  (2) , (3) phần tìm hiểu bài vào phiếu:






 (2) Tìm những hình ảnh trong bài thơ nói lên sự gắn bó giữa các sự vật, hiện tượng tự nhiên”?
- GV giới thiệu hình ảnh cho HS quan sát và hỏi HS vì sao những hình ảnh đó gắn bó với nhau? 






- GV nhận xét theo ý kiến của bản thân và tuyên dương HS.
 (3) Em hiểu như thế nào về 2 dòng thơ “Một người – đâu phải nhân gian? / Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi”? 


- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm HS
- GV nhận xét, tuyên dương. Liên hệ thực tế về tình đoàn kết của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bồi dưỡng phẩm chất yêu nước cho HS.
       (4) Tình thương yêu và niềm hi vọng cha mẹ dành cho con được thể hiện qua những hình ảnh nào? Tình thương yêu và niềm hi vọng của cha mẹ dành cho con được thể hiện qua những hình ảnh vừa gần gũi vừa mang ý nghĩa sâu sắc: Tre già yêu lấy măng non (thương yêu, che chở); Các con ôm cả hai tay đất tròn (kì vọng về những điều lớn lao, kì diệu mà con sẽ thực hiện được).

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi.
- GV cho HS liên hệ với bản thân, bồi dưỡng tình cảm gia đình.
- GV nhận xét, tuyên dương: Từ mối quan hệ của một số sự vật, hiện tượng tự nhiên, tác giả muốn gửi tới con người lời khuyên về lối sống đoàn kết, yêu thương, sự gắn bó, hoà quyện giữa cá nhân và cộng đồng.
- GV chiếu nội dung bài học. 
	- HS lắng nghe GV đọc mẫu, đọc thầm theo.
 - HS cùng GV giải nghĩa từ khó.
- Đồng chí: người cùng tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.
- Nhân gian: loài người.
  - Thầy: cha(từ được dùng ở một số địa phương).
-  Một số nhóm đọc to trước lớp theo yêu cầu của giáo viên. Các nhóm còn lại nhận xét bạn đọc.
- Học sinh phát hiện những từ khó đọc, thực hành luyện đọc từ khó.
+đồng chí
+ nhân gian
+ đất bồi
+ chắt chiu
+…
- HS đọc theo nhóm, yêu cầu từng nhóm HS đọc bài, mỗi nhóm 5 em đọc tiếp nối đến hết bài
-2 nhóm đọc nối tiếp
- HS nhận xét, chọn ra HS đọc hay.
- HS chia sẻ cách đọc: to, rõ ràng, phát âm và ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- HS lắng nghe
 - HS đọc nối tiếp 4 câu hỏi theo yêu cầu của GV.
(1) Bài thơ là lời của ai, nói với ai, khi nào? 
(2) Tìm những hình ảnh trong bài thơ nói lên sự gắn bố giữa các sự vật, hiện tượng tự nhiên?
(3) Em hiểu thế nào về hai dòng thơ “Một người -đâu phải nhân gian/ Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi”?
(4) Tình thương yêu và niềm hi vọng cha mẹ dành cho con  được thể hiện qua những hình ảnh nào?
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi: Bài thơ là lời yêu thương tâm tình của bố hoặc mẹ nói với con, khi ru con ngủ.
- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe, quan sát.
-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày trên phiếu thảo luận:
(2) Những hình ảnh đó là: con ong – hoa; cá – nước; chim – trời; ngôi sao – đêm; lúa – mùa vàng; núi – đất; sông – biển; tre – măng.
- HS nhận xét, bổ sung
- HS quan sát hình ảnh và giải thích. VD: con ong sống nhờ thụ phấn và lấy mật của hoa nên ong và hoa luôn gắn bó với nhau. Cá thì không thể sống thiếu nước. Chim thì thường bay trên trời nên khi nhắc tới chim sẽ liên tưởng tới bầu trời, …
- HS nhận xét, bổ sung theo ý kiến của riêng mình
 (3) Câu thơ ý nói: Chỉ một người đơn lẻ thì không có sức mạnh, cũng giống như một đốm lửa nhanh tàn chứ không cháy to, cháy mãi được; chính vì vậy, mọi người cần đoàn kết với nhau để làm nên sức mạnh.
-Đại diện các nhóm trình bày
- HS bổ sung, nhận xét (nếu có)
- HS lắng nghe

- HS đọc câu hỏi và trả lời theo suy nghĩ của riêng mình: Tình thương yêu và niềm hi vọng của cha mẹ dành cho con được thể hiện qua những hình ảnh vừa gần gũi vừa mang ý nghĩa sâu sắc: Tre già yêu lấy măng non (thương yêu, che chở); Các con ôm cả hai tay đất tròn (kì vọng về những điều lớn lao, kì diệu mà con sẽ thực hiện được).
- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe
- HS liệt kê một số hành động, lời nói của gia đình với mình thể hiện sự yêu thương và từ đó nhắc nhở bản thân cần yêu thương và giúp đỡ mọi người trong gia đình.
- HS lắng nghe, đọc nối tiếp nội dung bài và ghi vào vở.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: 
- HS đọc diễn cảm bài đọc; ngắt nghỉ hơi đúng; nhấn giọng ở những từ ngữ quan trọng; thể hiện giọng đọc phù hợp.

	Hoạt động 3: Đọc diễn cảm bài đọc
- Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm nối tiếp từng khổ thơ trong bài đọc với giọng ôn tồn, sâu lắng; ngắt nghỉ đúng chỗ; biết nhấn mạnh vào những từ ngữ quan trọng.
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
 - GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS thi đọc diễn cảm
- HS nhận xét, bổ sung.
-Bình chọn 5 HS đọc 5 khổ thơ hay nhất.
- HS lắng nghe
- HS chia sẻ những suy nghĩ của mình.
- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

	- GV nêu câu hỏi: Em biết được điều gì sau khi học bài đọc hôm nay?

- GV nhận xét, khích lệ những suy nghĩ tích cực của HS.
* Củng cố, dặn dò
+ GV nhân xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.
- Dặn dò: GV nhắc HS về nhà tự đọc sách báo theo yêu cầu đã nêu trong SGK. HS có thể tìm các truyện đọc phù hợp với chủ điểm trong sách Truyện đọc lớp 5.
	


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________
Tiết 2: Toán
LUYỆN TẬP (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố cách đặt tính và thực hiện phép tính chia một số thập phân cho một số thập phân, trong đó có kĩ năng chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;...
- Vận dụng giải quyết được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia một số thập phân cho một số thập phân.
2. Năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc khuyến khích học sinh tự học tham gia các hoạt động nhóm và thảo luận, trình bày kết quả. 
- Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Bảng phụ, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động

	- Trò chơi “Truyền điện" củng cố kĩ năng chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000;... nhân nhẩm một số thập phân với 0.1; 0,01; 0,001;... 
- Quản trò nêu một phép chia một số thập phân cho 10; 100; I 000;... một phép nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0.001;... rồi đố bạn thực hiện, chẳng hạn 123,45 : 10. 
- Người trả lời đúng tiếp tục nêu phép tính truyền cho người khác.
	- HS tham gia chơi.



- Một vài HS nêu.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. Đặt tính rồi tính
[image: ]
* 

Mục tiêu: Giúp HS cùng cố cách thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Nhiệm vụ: HS nêu yêu cầu và nêu các bước thực hiện phép chia.



- Yêu cầu HS thực hiện.
	

- HS thực hiện các thao tác:
+ Đặt tính chia.
+ Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
+ Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.
- HS tự làm bài rồi đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

	Bài 2. 
[image: ]





a) Xét phép tính 5,7 : 0,1 HS thực hiện phép chia được kết quả 5,7 : 0,1 = 57.
- HS so sánh số bị chia và thương rồi rút ra nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 5,7 sang phải 1 chữ số ta được thương là 57.
- Tương tự, HS nhận biết 18,75 : 0,01 = 1875 rút ra nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 18,75 sang phải 2 chữ số ta được tích 1875.
- GV nhận xét, đánh giá.
b) 
- Nhận xét: Khi chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,... chữ số.
c) Tính nhẩm:
	14,23 : 0,1
	20,251 : 0,001

	0,26 : 0,01
	4,125 : 0,001



- GV tạo cơ hội cho HS được chia sé ý kiến cá nhân, biết lập luận chi ra chứng cứ, lí lẽ đề mọi người hiểu ý kiến cua mình: tạo cơ hội cho HS tương tác tích cực.
	









- HS thực hiện theo nhóm đôi.
- HS chia sẻ cách làm và kết quả.


- Đại diện từng nhóm nêu cách làm. 



- HS nêu nhận xét trong SGK. 

- HS vận dụng quy tắc vừa học để làm bài tập và nói cho bạn nghe cách làm.
- HS tự làm bài rồi đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.


	Bài 3: Tính (theo mẫu)
a) 
- HS thực hiện các thao tác chủ yếu sau:
+ Đặt tính chia.
+ Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.
+ Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
- GV nhấn mạnh các thao tác cơ bản HS cần thành thạo: Thêm chữ số 0 vào bên phải số bị chia và xử lí dấu phẩy để đưa về phép chia hai số tự nhiên.
b) 
- HS thực hiện các thao tác chủ yếu sau:
+ Đặt tính chia.
+ Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy của số chia và số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
+ Thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
- GV nhấn mạnh: Các thao tác cơ ban HS cần thành thạo: Chuyển dấu phẩy thêm chữ số 0 vào bên phải số bị chia và bỏ dấu phẩy ở số chia để chuyển về hai số tự nhiên.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV tạo cơ hội cho HS được chia sẻ ý kiến cá nhân, biết lập luận chỉ ra chứng cứ lí lẽ để mọi người hiểu ý kiến của mình; tạo cơ hội cho HS tương tác tích cực.
	
- HS quan sát mẫu rồi thực hiện các phép tính của phần a).



- HS nghe, ghi nhớ


- HS quan sát rồi thực hiện các phép tính.





- Đại diện từng nhóm nêu cách làm. 


	3. Củng cố, dặn dò

	- Hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến các phép tính với số thập phân đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó. Các con có thể chia sẻ với các bạn ở buổi sau.
	- HS lắng nghe và nhắc lại.


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 3: Bài viết 3
TRẢ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN TÌNH CẢM, CẢM XÚC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
1. Kiến thức, kĩ năng
1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Nghe - hiểu, đọc - hiểu lời nhận xét của giáo viên về bài viết của mình và các bạn.
- Có kĩ năng phát hiện và sửa lỗi về cấu tạo, nội dung, dùng từ, đặt câu, chính tả để hoàn thiện bài viết.
- Bước đầu biết vận dụng những điều đã học để thể hiện tình cảm, cảm xúc với sự việc xung quanh.
- Biết lựa chọn, sử dụng từ ngữ, cách diễn đạt để thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc (hoặc câu chuyện, bài thơ)
2. Năng lực, phẩm chất
- Phát triển NL tự chủ và tự học: HS tự giải quyết nhiệm vụ học tập: xác định được lỗi sai trong bài làm của mình và sửa được; 
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác: HS biết trao đổi với bạn lỗi sai về cấu tạo, nội dung, dùng từ, đặt câu, chính tả cho bạn.
- Phát triển NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết cách xử lí: bảo vệ quan điểm hoặc tiếp nhận góp ý từ bạn để làm phần giới thiệu của mình tốt hơn.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: Trân trọng sản phẩm viết của bạn, ghi nhận những tiến bộ của bạn trong học tập.
- Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức đánh gia đúng, có ý thức sửa lỗi trong bài viết của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, máy chiếu.
- HS: SGK Tiếng Việt 5, tập một.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động

	- Trò chơi: Nhận diện cảm xúc (Lớp chia thành 2 đội, có các mặt biểu tượng cảm xúc: vui, buồn, tức giận, hoảng hốt, bất ngờ, …. HS xem biểu tượng và đoán cảm xúc và thực hiện theo biểu tượng cảm xúc đó)
- GV giới thiệu luật chơi, cách chơi và thời gian chơi.


- GV cho HS nêu một số tình huống sử dụng cảm xúc sao cho phù hợp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu bài: Trong trò chơi vừa rồi, các bạn đã nêu được rất nhiều biểu tượng cảm xúc và tình huống sử dụng cảm xúc cho phù hợp.Ở bài viết hôm trước, các em cũng đã thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình trong bài viết. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại bài viết của mình nhé !
- GV ghi tên bài lên bảng: Trả bài viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc.
	- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.
- HS thực hiện theo biểu tượng cảm xúc.
- HS nêu.
- HS nhận xét, bổ sung.
- Chọn nhóm thắng cuộc.
- HS lắng nghe.






- HS ghi tên bài vào vở và đọc nối tiếp tên bài.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

	Hoạt động 1: Nhận xét chung về bài viết
- GV nhận xét chung về bài viết của cả lớp
+ Ưu điểm: Chữ viết có tiến bộ, trình bày sạch sẽ, rõ ràng, một số học sinh đã biết thể hiện tình cảm, cảm xúc về hình ảnh, biện pháp nghệ thuật trong đoạn văn của mình, trình bày đúng bố cục.
+ Nhược điểm: Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số HS khi viết còn ẩu dẫn tới sai lỗi chính tả( Tùng, Lâm ), mắc lỗi về cấu tạo và nội dung.
Lỗi về cấu tạo:
- Đoạn văn chưa có đủ các phần.
[bookmark: _GoBack]- Các câu trong đoạn văn chưa được sắp xếp theo trình tự hợp lí.( Khả Ly, Hồng Minh)
Lỗi về nội dung:
- Câu mở đoạn chưa giới thiệu được sự việc mà em muốn bày tỏ tình cảm, cảm xúc.
- Đoạn văn chưa thể hiện rõ được tình cảm, cảm xúc của em về sự việc mà em đã lựa chọn, còn nói chung chung.
- Mời 1-2 HS nêu lại cấu tạo của một đoạn văn.


- GV dán / chiếu lại kiến thức bài học.
- Mời 1-2 HS tiến bộ hoặc có bài viết hay lên đọc bài của mình.
	

- HS lắng nghe
















- HS nêu cấu tạo của một đoạn văn gồm: mở đoạn hoặc thân đoạn, kết đoạn
- HS quan sát
- HS lắng nghe
- HS nhận xét, tuyên dương bạn.

	3. Hoạt động thực hành luyện tập

	Hoạt động 2: Sửa bài cùng cả lớp
- GV cho HS sửa một số lỗi lỗi điển hình bằng bài tập dựa theo bài viết của học sinh. Thực hiện bài tập theo nhóm 4 vào phiếu bài tập: 
1.Bài tập về cấu tạo của đoạn văn
 VD: lỗi thường gặp về cấu tạo (đoạn văn không có đủ các phần) ; Các câu trong đoạn văn chưa được sắp xếp theo trình tự hợp lí.
2. Bài tập về nội dung 
VD: thiên về kể lại sự việc, câu chuyện hoặc diễn xuôi ý bài thơ mà chưa tập trung thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của người viết,...); các lỗi diễn đạt, dùng từ, đặt câu, chính tả; Câu mở đoạn chưa giới thiệu được sự việc mà em muốn bày tỏ tình cảm, cảm xúc; Đoạn văn chưa thể hiện được tình cảm, cảm xúc của em về sự việc mà em đã lựa chọn; Nội dung một số câu trong đoạn văn không phù hợp với chủ đề.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3: Tự sửa bài và viết lại đoạn văn
- GV hướng dẫn HS tự sửa bài viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.


Hoạt động 4: Đổi bài cho bạn để kiểm tra việc sửa lỗi
- GV mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả sửa bài. 

- GV nhận xét, bổ sung để HS tiếp tục hoàn thiện bài viết (nếu cần).
	

- HS tham gia sửa lỗi vào phiếu bài tập.









- Đại diện nhóm trình bày
- HS nhận xét, bổ sung
- HS rút ra một số lỗi thường gặp khi viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc.
- HS lắng nghe

- HS đọc kĩ nhận xét của GV về bài viết.
-Tự sửa các lỗi về dùng từ đặt câu, chính tả trong bài.

- HS trình bày bài của mình.
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có)

	4. Củng cố, dặn dò

	- GV khen ngợi, động viên HS; chú ý biểu dương những HS có tiến bộ, dù nhỏ
- Học sinh về nhà đọc bài viết cho gia đình, người thân nghe.
-Tìm và đọc thêm những bài viết khác để tìm thêm ý cho bài viết của mình hay hơn.
- Chuẩn bị cho tiết học sau.
	
- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ.




Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________
Tiết 4. GDTC
__________________________________
Chiều
Tiết 1: Khoa học
BÀI 8: SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Xác định được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa; phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
- Dựa trên sơ đồ nêu được vai trò của nhị và nhụy trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.
- Vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho), ghi chú được tên các bộ phận của hoa.
- Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của thực vật có hoa.
- Thực hành quan sát, phân biệt được hoa lưỡng tính và hoa đơn tính.
- Thực hành quan sát hoa, vẽ được hình và chú thích được các bộ phận của hoa.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết sưu tầm và chuẩn bị các loại hoa khi tham gia tiết học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực trao đổi, tương tác với bạn bè để xây dựng nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu thập thông tin và đặt câu hỏi phù hợp.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, chuẩn bị bài trước khi đến lớp; 
- Trách nhiệm: Tích cực tham gia các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể;
- Trung thực: Tự giác học tập, thực hiện tốt các nhiệm vụ cá nhân và tập thể.
- Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ.
- Yêu nước: Có ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Bài giảng điện tử, SGV, SGK, sơ đồ cấu tạo của nhụy và nhị, một số loại hoa, sơ đồ các bộ phận của hoa, giấy khổ to và bút dạ.
- Một số video về các loài hoa, video về sự thụ phấn, thụ tinh.
2. Học sinh
- VBT, SGK, một số loại hoa sưu tầm, màu vẽ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động (5 phút)

	- Trò chơi “Truyền điện”
	

	- Yêu cầu: Kể tên các loại hoa mà em biết?
- Cách chơi: GV gọi 1 HS nêu tên 1 loại hoa sau đó mời bạn tiếp theo. Cứ như vậy khoảng 5-10 loại thì dừng lại.
	- Tham gia trò chơi.

	- Nhận xét – Tuyên dương.
	

	- Các em hãy hoạt động theo nhóm 4 quan sát một bông hoa và thảo luận về các bộ phận của bông hoa đó.
	- Hoạt động nhóm 4. (Các nhóm quan sát cùng một loại hoa)

	- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

	
	- Các nhóm khác đặt câu hỏi tìm hiểu thêm (nếu có).
- Ví dụ: Có phải hoa nào cũng có các bộ phận như hoa này không?

	- Để trả lời được các câu hỏi các em vừa nêu chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học mới.
	

	- Giới thiệu bài mới.
	

	B. Hoạt động khám phá kiến thức mới (20 phút)
*Mục tiêu:
Xác định được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
*Cách tiến hành:

	1. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
	

	HS làm việc nhóm đôi:
	

	- Quan sát hình 1 và 2 và cho biết quả được hình thành từ cơ quan nào của cây?
	- HS nêu ý kiến qua sự hiểu biết.

	-  Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì?
- Nhận xét.
	- Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là hoa.
- Nhận xét.

	- Quan sát hình 3, 4, 5 và nên tên một số bộ phận của hoa?
	- Hình 3: Cánh hoa, nhị, nhụy.
- Hình 4: Cánh hoa, nhụy.
- Hình 5: Cánh hoa, nhị.

	- Trong hình 3, 4, 5 hoa nào có cả nhị và nhụy? Hoa nào chỉ có nhị hoặc nhụy?
	- Hoa có cả nhị và nhụy là hoa bưởi.
- Hoa chỉ có nhị hoặc nhị là hoa dưa chuột.

	- Vậy theo các em hoa có những loại nào?


- Đâu là cơ quan sinh dục đực, đâu là cơ quan sinh dục cái?
	- Hoa có hai loại:
+ Hoa đơn tính (hoa chỉ có nhị hoặc nhụy)
+ Hoa lưỡng tính (hoa có cả nhị và nhụy)
- Nhị hoa là cơ quan sinh dục đực, nhụy hoa là cơ quan sinh dục cái.

	- Hoa lưỡng tính là gì?
- Hoa đơn tính là gì?
	- Hoa lưỡng tính có cả nhị và nhụy. 
- Hoa đơn tính có nhị (ở hoa đực) hoặc nhụy (ở hoa cái).

	- Nhận xét chung.
	- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

	- Kết luận kiến thức:
	- Nhắc lại nội dung bài học

	Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Nhị hoa là cơ quan sinh dục đực, nhụy hoa là cơ quan sinh dục cái.. Hoa lưỡng tính có cả nhị hoa và nhụy hoa, hoa đơn tính có nhị (ở hoa đực) hoặc nhụy (ở hoa cái).
	

	- YCHS làm BT3 – VBT 
	- HS làm bài cá nhân.

	
	- HS trình bày.
- Nhận xét.

	Liên hệ thực tế: Em hãy lấy ví dụ về một số loại có cả nhị và nhụy và hoa chỉ có nhị hoặc nhụy? (BT4 – VBT)
	+ Hoa có cả nhị và nhụy: Hoa cà tím, hoa cam, hoa chanh, hoa thanh long, …
+ Hoa chỉ có nhị: Hoa mướp, hoa bầu, hoa bí, …
+ Hoa chỉ có nhụy: Hoa mướp, hoa dưa leo, hoa bí đỏ, hoa bí đao, …

	- Nhận xét – Tuyên dương
	

	B. Hoạt động luyện tập và vận dụng (10 phút)
*Mục tiêu:
Thực hành quan sát, phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
*Cách tiến hành

	- Thảo luận nhóm 4 và ghi lại thông tin thảo luận vào phiếu học tập.
	

	- YCHS chuẩn bị một số loại hoa, tranh ảnh về các loại hoa đã thu thập được. (Mỗi nhóm ít nhất 4 loại hoa.)
- 1HS đọc to nội dung phiếu học tập.
- GVHD trình bày phiếu học tập:
+ Ghi tên loại hoa vào cội “Tên hoa”
+ Cho biết hoa đó là hoa đơn tính hay lưỡng tính bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng. Với hoa đơn tính thì hoa đó là hoa đực hay hoa cái?
	- HS thực hành quan sát và trình bày vào phiếu học tập

	PHIẾU HỌC TẬP

	Tên hoa
	Hoa lưỡng tính
	Hoa đơn tính

	
	
	Hoa đực
	Hoa cái

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	- Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận kèm minh họa.
	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, đánh giá.
	

	*Củng cố, dặn dò:
- Cơ quan nào là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa?
- Hoa có những loại nào?
- Làm thế nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính?
- Nhận xét – Tuyên dương.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà quan sát, tìm hiểu quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả của một số loại cây xung quanh nhà.
	- Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
- Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
- Hoa lưỡng tính có cả nhị và nhụy.
- Hoa đơn tính chỉ có nhị hoặc nhụy.


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________________
Tiết 2: Khoa học
BÀI 8: SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA(Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Xác định được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa; phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
- Dựa trên sơ đồ nêu được vai trò của nhị và nhụy trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.
- Vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho), ghi chú được tên các bộ phận của hoa.
- Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của thực vật có hoa.
- Thực hành quan sát, phân biệt được hoa lưỡng tính và hoa đơn tính.
- Thực hành quan sát hoa, vẽ được hình và chú thích được các bộ phận của hoa.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết sưu tầm và chuẩn bị các loại hoa khi tham gia tiết học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực trao đổi, tương tác với bạn bè để xây dựng nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu thập thông tin và đặt câu hỏi phù hợp.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, chuẩn bị bài trước khi đến lớp; 
- Trách nhiệm: Tích cực tham gia các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể.
- Trung thực: Tự giác học tập, thực hiện tốt các nhiệm vụ cá nhân và tập thể.
- Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ.
- Yêu nước: Có ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Bài giảng điện tử, SGV, SGK, sơ đồ cấu tạo của nhụy và nhị, một số loại hoa, sơ đồ các bộ phận của hoa, giấy khổ to và bút dạ.
- Một số video về các loài hoa, video về sự thụ phấn, thụ tinh.
2. Học sinh
- VBT, SGK, một số loại hoa sưu tầm, màu vẽ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động (5 phút)

	- Câu hỏi:
	

	+ Em hãy kể tên một số loại hoa lưỡng tính và hoa đơn tính mà em biết?
	+ Hoa đơn tính: Hoa mướp, hoa bầu, hoa bí, …
+ Hoa lưỡng tính: Hoa cà tím, hoa cam, hoa chanh, hoa thanh long, …

	- Nhận xét – Tuyên dương.
	

	- Giới thiệu bài mới.
	

	B. Hoạt động khám phá (25 phút)
*Mục tiêu:
Dựa trên sơ đồ nêu được vai trò của nhị và nhụy trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.
*Cách tiến hành:

	2. Vai trò của nhị và nhụy trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả
	

	- Hoa gồm có những bộ phận nào?
	- Cánh hoa, nhị, nhụy, đài hoa, cuống hoa.

	- Theo em, bộ phận nào của hoa mang chức năng sinh sản?
	- HS phát biểu nêu ý kiến cá nhân.
(Nhị và nhụy)

	- Quan sát hình minh họa trên bảng, thảo luận nhóm đôi và cho biết nhị và nhụy hoa có cấu tạo như thế nào?
	- HS lên bảng dựa vào hình minh họa trình bày kết quả thảo luận:
+ Nhị gồm có bao phấn và chỉ nhị. Bao phấn có các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực.
+ Nhụy gồm đầu nhụy, vòi nhụy và bầu nhụy. Trong bầu nhụy có noãn chứa tế bào sinh dục cái.

	- Nhận xét – Tuyên dương
	- Nhận xét.

	 KL kiến thức:
	

	- Nhị hoa gồm có bao phấn và chỉ nhị. Bao phấn có các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực.
- Nhụy hoa gồm đầu nhụy, vòi nhụy và bầu nhụy. Trong bầu nhụy có noãn chứa tế bào sinh dục cái.
	- Nhắc lại kiến thức,

	- Thảo luận nhóm 4:
	

	Quan sát hình 13 SGK và ghi câu trả lời các câu hỏi vào phiếu học tập.
	

	- Quá trình thụ phấn diễn ra như thế nào?
	- Hạt phấn từ nhị hoa rơi đến đầu nhụy hoa.

	- Quá trình thụ tinh diễn ra như thế nào?
	- Hạt phấn nảy mầm tạo thành ống phấn xuyên dọc theo vòi nhụy đưa tế bào sinh dục đực tới noãn. Hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

	- Vậy nhị và nhụy có vai trò như thế nào?
	- Nhị và nhụy có vai trò tham gia vào quá trình thụ phấn và thụ tinh.

	- Hạt và quả được tạo thành từ bộ phận nào của hoa?
	- Noãn phát triển thành hạt.
- Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt

	- Đại diện 2-3 nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận.
	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	 KL kiến thức:
	

	- Vai trò của nhị và nhuy trong quả trình thụ phẩn, thụ tinh:
+Nhị chứa hạt phần, hạt phần tham gia vào quá trình thụ phần; nhụy có đầu nhụy tham gia vào thụ phấn. Quá trình hạt phấn từ nhị hoa đến đầu nhụy hoa gọi là thụ phẩn.
+Hạt phần nảy mầm tạo thành ống phấn, ống phấn dài ra xuyên dọc theo vòi nhụy để đưa tế bào sinh dục đực tới noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử gọi là thụ tinh. Như vậy, hạt phấn, vòi nhuy, bầu nhuy, noãn tham gia vào quá trình thụ tinh.
+Hạt được tạo thành từ noãn, quả tạo thành từ bầu nhụy.
	

	*Củng cố, dặn dò:
	

	- Em hãy kể tên một số loại quả mà em biết?
	- Xoài, na, bưởi,…

	- Hạt của chúng nằm ở đâu?
	- Bên trong quả.

	- Đố các em, quả điều, quả và hạt của nó nằm ở đâu?
	- HS phát biểu theo ý kiến cá nhân.

	- Nhận xét – Kết luận.
	- Nhận xét.

	- Quả: Có hai phần cần phân biệt:
+Quả giả: Chính là phần chín mọng ăn được. Phần này chính là cuống hoa phát triển thành. Có nhiều màu sắc: Đỏ, tím, vàng…
+Quả thật (bên trong chứa hạt điều): Chính là phần hạt điều cò nguyên vỏ, hạt thật chính là phần nhân ăn được bên trong, có dầu béo ăn được. Do vậy người ta thường có cảm tưởng phần cuống quả phình ra là quả, còn quả thật đính vào là hạt, do dó mà có tên đào lộn hột (tức đào có hột nằm ngoài quả).
	


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________
Chiều
Tiết 3: Đạo đức
BÀI 5:  EM BẢO VỆ CÁI ĐÚNG, CÁI TỐT(Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ.
- Biết vì sao phải bảo vệ cái đúng, cái tốt.
- Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.
- Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt.
- GD ĐP: Chủ đề 6: Nếp sống văn minh quê hương em.
- CDS và năng lực số: Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ. Phân biệt được các chuẩn mực hành vi đơn giản và bí quyết sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số.
2. Năng lực, phẩm chất:
- Góp phần phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Góp phần hình thành phẩm chất trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- Phiếu bài tập, bảng phụ, máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Các video clip, tranh, hình ảnh về nội dung bảo vệ cái đúng, cái tốt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	1.  Hoạt động khởi động.

	- GV tố chức cho học sinh chơi trò chơi
 “Truyền điện” để kể tên những biểu hiện của cái đúng,cái tốt cần được bảo vệ.
- GV tổng kết trò chơi, dẫn dắt HS vào nội dung bài học.
	- HS tham gia trò chơi


- HS lắng nghe.

	2.  Hoạt động thực hành, luyện tập

	Hoạt động 1. Bày tỏ ý kiến
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm học tập. - Giáo viên yêu cầu các nhóm đọc tình huống và trả lời câu hỏi: Em đồng tính hay không đồng tình với các ý kiến về bảo vệ cái đúng, cái tốt nào? Vì sao?
- Giáo viên mời đại diện các nhóm phát biểu ý kiến.
- Giáo viên nhận xét, tổng kết những ý kiến phù hợp.










Hoạt động 2. Xử lí tình huống
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm học tập.

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc 4 tình huống và trả lời câu hỏi: Em sẽ đưa ra lời khuyên hoặc ứng xử thế nào trong những tình huống này?
- Giáo viên cho học sinh thời gian đọc tình huống và tìm lời khuyên hoặc cách ứng xử phù hợp.
- Giáo viên mời đại diện các nhóm đưa ra lời khuyên hoặc cách ứng xử cho từng tình huống.
- Giáo viên nhận xét và rút ra những lời khuyên và cách ứng xử phù hợp.
	
+ Học sinh trả lời đồng tình với các ý kiến b, c, d, g vì: Bảo vệ cái đúng cái tốt làm cho xã hội tiến bộ và văn minh hơn. Đấu tranh, bảo vệ cái đúng, cái tốt sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng. Đấu tranh chống sự thờ ơ vô cảm với cái xấu cái ác không lây lan trong xã hội. Đấu tranh, bảo vệ cái đúng, cái tốt giúp rèn đức tính dũng cảm, sống có trách nhiệm.
+ Học sinh trả lời không đồng tình với các ý kiến a, e vì: Trước những việc làm sai trái, cái ác, cái xấu trong xã hội cần phải lên án, đấu tranh cho dù những việc làm sai trái đó không liên quan, ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích của mình. Bảo vệ cái đúng, cái tốt không chỉ là việc làm của người lớn mà là của tất cả các thành viên trong xã hội, trẻ em có thể bảo vệ cái đúng, cái tốt phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh thực tiễn của bản thân.
- HS về vị trí các nhóm theo phân công của GV.
- HS đưa ra lời khuyên hoặc cách ứng xử phù hợp cho từng tình huống.
+ Tình huống 1: Nam có thể trao đổi, thuyết phục Hà để cùng lên tiếng đề nghị nhóm người đó không được lấy cắp rào chắn vì đây là hành vi phá hoại của công, gây nguy hiểm cho mọi người. Nếu nhóm người vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lấy cắp rào chắn thì Nam và Hà có thể nhờ sự hỗ trợ người lớn hoặc cơ quan có thẩm quyền để có cách xử lý phù hợp.
+ Tình huống 2: Hiền có thể khuyên Lan trao đổi riêng với một số bạn vi phạm nội quy, cho các bạn biết việc làm của các bạn là sai trái, không tuân thủ nội quy của nhà trường và những tác hại của nó. Nếu các bạn vẫn tiếp tục vi phạm, Lan có thể báo cáo với ban cán sự lớp và giáo viên chủ nhiệm để có các biện pháp cứng rắn hơn.
+ Tình huống 3: Nga có thể thực hiện một số cách để lan toả, tuyên dương câu chuyện đẹp của Huyền đến mọi người như: trao đổi với thầy cô, bạn bè về hành động cao đẹp của Huyền; đề nghị lớp cùng thiết kế thông điệp về câu chuyện của Huyền và treo ở góc học tập của lớp để cùng lan tỏa và thực hiện, gửi thông tin về câu chuyện của Huyền đến các toà soạn; viết thư đề nghị nhà trường tuyên dương cho hành động của Huyền.
+ Tình huống 4: Nếu là thành viên của nhóm em nên lên tiếng bảo vệ Thuỳ và nhẹ nhàng trao đổi với Ân về việc em chưa tích cực tham gia nhiệm vụ được phân công, mong Ân sẽ tích cực hơn trong hoạt động sắp tới của nhóm.

	Hoạt động 3:  Đọc nhận định và xây dựng bài thuyết trình theo nhóm về cách bảo vệ cái đúng, cái tốt
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm học tập. - Giáo viên yêu cầu các nhóm đọc nhận định và xây dựng bài thuyết trình theo nhóm về cách bảo vệ cái đúng, cái tốt.
- Giáo viên mời đại diện các nhóm thuyết trình.
- Giáo viên nhận xét tổng kết những ý kiến phù hợp.













CDS và năng lực số: Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ. Phân biệt được các chuẩn mực hành vi đơn giản và bí quyết sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số.
- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu các chuẩn mực hành vi đơn giản, những bí quyết sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số.
Lịch sự: Nói lời hay, ý đẹp, không dùng từ ngữ thô tục.
Tôn trọng: Luôn hỏi ý kiến bố mẹ hoặc bạn bè trước khi đăng ảnh, video của họ lên mạng
Bản quyền: Khi lấy thông tin, hình ảnh, video của người khác, cần ghi rõ nguồn hoặc tên người tạo ra nó.
Nội dung: Chỉ xem, chia sẻ nội dung lành mạnh, bổ ích, phù hợp với lứa tuổi.
Bảo mật thông tin cá nhân.
Đặt mật khẩu mạnh
Kiểm tra thông tin: Luôn hỏi bố mẹ hoặc thầy cô nếu thấy một thông tin, một đường link hoặc một người lạ đáng ngờ. Không tin ngay vào các lời mời kết bạn, quà tặng, trúng thưởng trên mạng.
Quản lý thời gian: Không lạm dụng thiết bị số để bảo vệ mắt và sức khỏe.
Báo cáo và chặn:Khi bị bắt nạt, bị đe dọa hoặc thấy nội dung xấu, phải báo cáo ngay với bố mẹ hoặc người lớn. Học cách chặn (Block) người gây rối.
- GV chốt lại nội dung của hoạt động, tuyên dương các nhóm có nội dung thuyết trình tốt.
	- HS chia sẻ bài làm với bạn. 


- HS làm việc theo các nhóm.

- Học sinh xây dựng và trình bày được bài thuyết trình cho nhận định về cách bảo vệ cái đúng, cái tốt, theo gợi ý:
+ Những hành động, lời nói của người xấu thường gặp.
+ Tác hại của những hành động, lời nói người xấu đến xã hội và mọi người xung quanh.
+ Bày tỏ thái độ phê phán đối với những người có hành động và lời nói độc ác làm tổn hại đến người khác đi ngược lại giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội.
+ Đồng thời phê phán cả những người vốn có bản tính tốt đẹp nhưng thờ ơ, vô cảm thiếu trách nhiệm, mặc kệ cho cái ác, cái xấu lộng hành, gián tiếp gây hại cho cộng đồng vì không dám lên tiếng hay hành động.





- HS nêu
- HS lắng nghe.

	4. Củng cố, dặn dò

	- GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học
- GV cho nhận xét, tuyên dương HS tích
cực tham gia các hoạt động học tập.
* GV dặn HS xem và chuẩn bị tiết 3.
	- HS nhắc lại nội dung bài.

- HS lắng nghe.


CHỦ ĐỀ 6. NẾP SỐNG VĂN MINH Ở QUÊ HƯƠNG EM( Phần luyện tập)
1. GV cho HS quan sát các hình trang 47 Tài liệu giáo dục lịch sử địa phương và cho biết, mỗi hình biểu hiện nếp sống văn minh nào?
- Gọi HS nối tiếp trả lời.
- Bảo vệ cảnh quan, môi trường sống
- Ứng xử văn minh nơi công cộng
- Chấp hành luật giao thông.
2.GV cho HS thảo luận về cách xử lý trong mỗi tình huống trang 48 Tài liệu giáo dục lịch sử địa phương.
- Gọi các nhóm trình bày.
- GV chốt ý: cần thực hiện nếp sống văn minh theo bài học.
Điều chỉnh sau tiết dạy:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 3 tháng 12 năm 2025
Chiều
Tiết 1: Toán
BÀI 36:LUYỆN TẬP (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố cách đặt tính và thực hiện phép tính chia một số thập phân cho một số thập phân, trong đó có kĩ năng chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;...
- Vận dụng giải quyết được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia một số thập phân cho một số thập phân.
2. Năng lực chung:
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc khuyến khích học sinh tự học tham gia các hoạt động nhóm và thảo luận, trình bày kết quả. 
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Bảng phụ, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Trò chơi “Truyền điện" củng cố kĩ năng chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000;... nhân nhẩm một số thập phân với 0.1; 0,01; 0,001;... 
- Quản trò nêu một phép chia một số thập phân cho 10; 100; I 000;... một phép nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0.001;... rồi đố bạn thực hiện, chẳng hạn 123,45 : 10. 
- Người trả lời đúng tiếp tục nêu phép tính truyền cho người khác.
	

	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: 
- Củng cố cách đặt tính và thực hiện phép tính chia một số thập phân cho một số thập phân, trong đó có kĩ năng chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;...

	Bài 4. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

	[image: ]

- HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính rồi thực hiện từng phép tính. Kết qua cụ thể như sau:
	a) 6,144:12 + 1,64 = 2,152
	b) 1,6 x 1,1 + 1,8:4 = 2,21

	c) 9,24 - (2,49 + 4,92) = 1,83
	d) 4,8 - 0,42 x 8,5 = 1,23


- HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
- GV kết luận và nhận xét.
	




- Đọc yêu cầu đề bài.
- 

	[image: ]Bài 5:




a) HS đọc đề bài, tìm hiểu đề, suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra rồi trình bày bài giải.
Bài giải
Túi thứ nhất cân nặng hơn túi thứ hai là:
1,5-0,9 = 0,6 (kg)
Trung bình cân nặng của hai túi cà phê là:
(1,5+ 0,9): 2 = 1,2 (kg)
Vậy, phải chuyển từ túi thứ nhất sang túi thứ hai số ki-lô-gam cà phê để hai túi có cân nặng như nhau là: 1,5 - 1,2 = 0,3 (kg).
- HS kiểm tra lại bài giải (phép tính, câu trả lời).
- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi (nếu có) cho HS.
b) HS đọc yêu cầu, thực hiện phép chia tìm câu tra lời:
Có 2,6 : 0,65 = 4. Nên nếu chọn lọ loại 0,65 kg thi cần 4 lọ.
Và 2,6 : 0,4 = 6,5. Nên nếu chọn lọ loại 0,4 kg thì can ít nhất 7 lọ.
	


	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
* Mục tiêu: 
- Vận dụng giải quyết được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia một số thập phân cho một số thập phân.

	* Cách tiến hành:
Bài 6. HS đọc tình huống nêu trong bài, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hói gì; suy nghĩ tìm câu trả lời cho bài toán và trình bày bài làm: 
Trả lời: Đổi 0,6 kg = 600 g. Người thứ nhất phải trả số tiền là 15 000 đồng.
 Đổi 0,25 kg = 250 g. Người thứ hai phải trả số tiền là 7 500 đồng.
- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách nghĩ của các em.
	

	*  Củng cố, dặn dò

	- Hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến các phép tính với số thập phân đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó. Các con có thể chia sẻ với các bạn ở buổi sau.
	- HS lắng nghe và nhắc lại.



Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________
Tiết 2,3: Mĩ thuật
Đ/c Tú soạn và giảng dạy
_______________________________________________________________
Thứ Năm ngày 4 tháng 12 năm 2025
Sáng 
Tiết 1: Toán
 LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được các phép tính với các số thập phân. Vận dụng được tính chất của các phép tính với số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó trong thực hành tính toán.
- Vận dụng giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có một hoặc một vài bước tính) liên quan đến các phép tính với các số thập phân.
2. Năng lực, phẩm chất
- Thông qua việc tiếp cận một sổ tình huống đơn giản, HS biết vận dụng các phép tính với số thập phân, các tính chất của phép tính với số thập phân để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giái quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoá toán học.
- Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
- Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Bảng phụ, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động
- GV chuẩn bị các phép tính, để vào một chiếc hộp bí mật.
- 5 HS bốc ngẫu nhiễn các phép tính trong hộp rồi đặt tính lên bảng.
- GV nhận xét.
	
- HS bốc phép tính trong hộp rồi sau đó đặt tính lên bảng.
- HS nhận xét.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 1. Tính rồi so sánh giá trị của a + b và b + a; a × b và b × a




a) 
- Yêu cầu học sinh nêu lại yêu cầu của bài toán. 
- Thực hiện cá nhân sau đó đổi vở kiểm tra chéo bài làm của bạn.
- Nhận xét và kết luận.

b) 
- Yêu cầu HS lấy ví dụ.


- Nhận xét các phép tính với số thập phân cũng có các tính chất giống với các phép tính với số tự nhiên.
[image: ]Bài 2. Tính




a) - Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
b) 
- So sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c).
- So sánh giá trị của (a × b) × c và a × (b × c) vừa tính trong bảng.
c) – Yêu cầu HS nhắc lại tính chất.
d) – Đưa ra một số ví dụ về các tính chất trên.
- Thực hiện tính theo nhóm.
- Nhận xét và kết luận.
Chẳng hạn: 
6,71 + 9,7 + 3,29 + 2,3 = (6,71 + 3,29) + (9,7 + 2,3) = 10 + 12 = 22. 
d)  Tính bằng cách thuận tiện
[image: ]



- Làm việc theo nhóm đôi trong thời gian 4 phút.
- Các nhóm chia sẻ cách làm và kết quả.
- Nhận xét và kết luận.
	
- Học sinh đổi vở kiểm tra chéo, nói cho bạn nghe nhận xét khi quan sát các cột giá trị của 
a + b và b + a; a × b và b × a trong bảng.

- Học sinh đọc và nói cho bạn nghe tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân, phép nhân các số thập phân.
- HS nhận xét kết quả của cá phép tính.

- Học sinh tự lấy ví dụ minh hoạ cho từng tính chất. 
- Học sinh sử dụng tính chất giao hoán để nêu kết quả ở ô tương ứng. 
- HS nêu nhận xét các tính chất của STP cũng giống với tính chất của STN.


- HS so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c).
- HS So sánh giá trị của (a × b) × c và a × (b × c) vừa tính trong bảng.
- HS nhắc lại các tính chất.



- HS thực hiện các phép tính.
- Nêu nhận xét về kết quả của các phép tính.






- HS làm việc theo nhóm đôi trong thời gian 4 phút.
- Nêu yêu cầu của bài toán: tính thuận tiện khác gì với tính bình thường.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và chia sẻ cách làm.

	[image: ]Bài 3. Tính nhẩm



- Nêu yêu cầu bài toán.
- HS làm việc nhóm đôi trong thời gian 3 phút.
- GV gọi HS nêu nhận xét.
+ Một số thập phân cộng với 0 thì vẫn bằng chính số đó.
+ Một số thập phân trừ đi 0 thì vẫn bằng chính số đó.
+ Một số thập phân nhân với 0 thì bằng 0.
+ Một số thập phân nhân hoặc chia với 1 thì bằng chính số đó.
	



- HS làm việc nhóm trong thời gian 3 phút.
- HS chia sẻ kết quả của nhóm mình.
- HS nêu nhận xét sau khi thực hiện các phép tính.

- HS nhắc lại.





	3. Củng cố, dặn dò

	- Qua bài học hòm nay, các em biết thêm được điều gì?
- Em cần lưu ý những tính chất nào của phép tính với soố thập phân?
- Liên hệ về nhà tìm tình huống thực tế liên quan đến các phép tính với số thập phân, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó, hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- HS trả lời.

- HS nêu.

- HS lắng nghe và nhắc lại.


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________
Tiết 2 : Tiếng Việt tăng
TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
( Đ/c Thúy soạn và giảng dạy)
__________________________________
Tiết 3 .Lịch sử và Địa lí
TRIỀU TRẦN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG - NGUYÊN (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh,...)    liên quan đến Triều Trần và kháng chiến chống Mông - Nguyên.
- Trình bày được những nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Trần thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử.
- Kể lại được chiến thắng Bạch Đằng có sử dụng tư liệu lịch sử (lược đồ, tranh
 ảnh, câu chuyện về Trần Quốc Tuấn đánh giặc trên sông Bạch Đằng,. ..).
2. Năng lực, phẩm chất
- Tự chủ, tự học: sưu tầm tư liệu lịch sử liên quan đến Triều Trần kháng chiến chống  Mông - Nguyên.
- Giao tiếp và hợp tác: làm việc theo cặp, nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: HS có trách nhiệm với công việc chung của nhóm.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê tìm tòi khoa học.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: - Lược đồ, hình ảnh, phiếu học tập liên quan đến bài tập.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. HS: - SGK, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động 

	- GV cho HS chia sẻ:
+ Triều Trần thành lập năm nào?
+ Nêu một số điều em biết về Triều Trần. 
- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe. 

	2. Hoạt động khám phá kiến thức: 

	2.1 Kể lại chiến tháng Bạch Đằng có sử dụng tư liệu lịch sử
+ Bước 1: GV hướng dẫn HS chia nhóm, đọc thông tin, quan sát lược đồ trong
SGK trang 46 - 48 kể lại chiến thắng Bạch Đằng thông qua việc hoàn thành sơ đồ
diễn biến sau:







+ Bước 2: Đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm. Các nhóm còn lại nhận xét,
+ Bước 3: GV nhận xét, tổng kết theo gợi ý sản phẩm ở bước 2.
- Chốt ý: Ca ngợi công lao to lớn của Trần Quốc Tuấn đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo vệ đất nước.
	

- HS làm việc nhóm:
[image: ]

[image: ]
- HS lắng nghe, nhận xét, góp ý.

- HS lắng nghe

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập 

	- Bước 1: GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp, thực hiện nhiệm vụ ở mục Luyện tập.
Vẽ sơ đồ tư duy các thông tin cơ bản về nhà Trần.



- Bước 2: Đại diện các cặp trinh bày kết quả thảo luận theo gợi ý.
- Bước 3: GV nhận xét, tổng kết theo sản phẩm gợi ý ở bước 2 của hoạt động.
4. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.

	

- HS làm việc theo cặp:
[image: ]

- HS chia sẻ trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.

- HS lắng nghe.



-----------------------------------------------
Tiết 4. Lịch sử và Địa lí
BÀI 10: TRIỀU TRẦN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG – NGUYÊN( Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh…) liên quan đến Triều Trần và kháng chiến chống Mông – Nguyên. 
- Trình bày được những nét chính về lịch sử Việt Nam Triều Trần thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử.
- Kể lại được chiến thắng Bạch Đằng có sử dụng tư liệu lịch sử (lược đồ, tranh ảnh, câu chuyện về Trần Quốc Tuấn đánh giặc trên sông Bạch Đằng….)
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc theo cặp, nhóm. 
- Tự chủ, tự học : Sưu tầm tư liệu lịch sử liên quan đến Triều Trần và kháng chiến chông Mông – Nguyên. 
- Năng lực lịch sử và địa lí : 
+ Sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh…) liên quan đến Triều Trần và kháng chiến chống Mông – Nguyên. 
+ Trình bày được những nét chính về lịch sử Việt Nam Triều Trần thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử.
+ Kể lại được chiến thắng Bạch Đằng có sử dụng tư liệu lịch sử (lược đồ, tranh ảnh, câu chuyện về Trần Quốc Tuấn đánh giặc trên sông Bạch Đằng….).
*GDBVMT:  bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử của dân tộc.
2. Phẩm chất, năng lực
- Yêu nước: Tự hào về lịch sử quê hương, đất nước. 
- Chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
- Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
- SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Cánh diều. 
- Bảng con, giấy A4, bút viết,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- GV tổ chức cho HS xem hình ảnh về Bạch Đằng Giang và đặt câu hỏi: Hãy nêu hiểu biết của em về khu di tích Bạch Đằng Giang.  
[image: Hình ảnh Khu di tích Bạch Đằng Giang][image: Khu di tích Bạch Đằng Giang: Nơi hội tụ hồn thiêng sông núi]
- GV mời 1 – 2 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và giới thiệu cho HS: Khu di tích Bạch Đằng Giang là nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử gắn liền với những chiến thắng chống giặc ngoại xâm, trong đó có chiến thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng năm 1288 của nhà Trần.  
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Triều đại nhà Trần là một triều đại quân chủ cai trị nước Đại Việt với những chiến công hiển hách. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài - Bài 10: Triều Trần và kháng chiến chống Mông – Nguyên( T3) 
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
* Nhiệm vụ : Hoàn thành sơ đồ tóm tắt nội dung bài học
-GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện phần Luyện Tập SGK tr.48: Hoàn thành sơ đồ tóm tắt nội dung bài học theo gợi ý dưới đây: 
[image: ]
-  GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có)
- GV nhận xét, chốt kiến thức: 
+ Thời gian thành lập: Năm 1226. 
+ Nhân vật tiêu biểu: Trần Cảnh, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Trần Quốc Tuấn…
+ Thành tựu nổi bật: 
· Xây dựng và phát triển đất nước. 
· Giành thắng lợi trong ba cuộc kháng chiến chông Mông – Nguyên.
+ Lời nhận xét của em: Là triều đại có nhiều đóng góp trong xây dựng và bảo vệ đất nước.\
GDBVMT:  bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử của dân tộc. 
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm nhỏ (3 – 6HS/ nhóm) và thực hiện nhiệm vụ: Sưu tầm tranh, ảnh, bài thơ, câu chuyện về một nhân vật lịch sử thời Trần mà em yêu thích và chia sẻ với bạn học.
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trình bày kết quả nhiệm vụ. Các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ HS. 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố vui”. 
- GV đọc từng câu hỏi và HS giơ tay để phát biểu. GV công bố đáp án sau khi HS trả lời.
Câu 1: Sự kiện nào dưới đây đưa đến sự thành lập nhà Trần? 
A. Qúy tộc nhà Trần họp bàn tại hội nghị Bình Than quyết định thành lập nhà Trần.
B. Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Trần Cảnh.    
C. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.   
D. Cuộc kháng chiến chông quân Mông – Nguyên xâm lược giành thắng lợi, nhà Trần thành lập.   
Câu 2: Các vua Trần thường ngường ngôi sớm cho con và xưng là:
A. Thượng hoàng.
B. Thái tử.  
C. Thái thượng hoàng.
D. Vua.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là hoạt động giáo dục dưới thời Trần?
A. Mở thêm trường học và tổ chức các khoa thi.
B. Lập Văn Miếu và xây dựng Quốc Tử Giám.
C. Dựng bia tôn vinh những người thi đỗ tiến sĩ.    
D. Chỉ đào tạo con em đại thần để ra làm quan.     
Câu 4: Câu nói “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là của: 
A. Trần Quốc Toản.
B. Trần Thủ Độ.
C. Trần Quốc Tuấn.
D. Trần Nhật Duật. 
Câu 5: Tác phẩm được Trần Quốc Tuấn viết để khích lẽ tướng sĩ trong cuộc kháng chiến chông quân Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai là: 
A. Nam quốc sơn hà. 
B. Hịch tướng sĩ.    
C. Binh thư yếu lược.        
D. Bình Ngô đại cáo..  
- GV công bố đáp án ngay sau khi HS nêu đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	C
	A
	B
	B


4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học Triều Trần và kháng chiến chống Mông – Nguyên.
+ Đọc trước Bài 11- Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê.
	
- HS quan sát hình ảnh và lắng nghe câu hỏi.
- HS trả lời câu hỏi. 
- HS lắng nghe, tiếp thu.






-  HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.





- HS lắng nghe nhiệm vụ. 






- HS lắng nghe, tiếp thu.






- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.










- HS quan sát hình ảnh.







- HS tham gia trò chơi.




































- HS lắng nghe, tiếp thu. 



- HS lắng nghe, thực hiện.


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 5 tháng 12 năm 2025
Chiều
Tiết 1 :Góc sáng tạo
ĐIỀU EM MUỐN NÓI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nêu được ý kiến về một hiện tượng xã hội, đưa ra được lí do phù hợp, có sức thuyết phục.
- Lựa chọn được từ ngữ phù hợp để bày tỏ ý kiến.
2. Năng lực, phẩm chất
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết hợp tác với các bạn để giải quyết nhiệm vụ), NL tự chủ và tự học (nêu được ý kiến cá nhân, thể hiện suy nghĩ độc lập, không lệ thuộc vào quan điểm của người khác), NL giải quyết vấn đề và sáng tạo (thực hiện nhiệm vụ, trình bày sản phẩm). Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, tình yêu thương (qua nội dung trao đổi).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, máy chiếu, bài trình chiếu.
- HS: SGK Tiếng Việt 5, tập một; vở ô li hoặc phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động

	- Hát và vận động theo nhạc: A ram sam sam (https://www.youtube.com/watch?v=WEwmqyjUE8E)
- GV giới thiệu bài: Chúng ta vừa được vận động một bài hát rất là vui nhộn. Tinh thần cực kì thoải mái đúng không nào? Các em có nhớ ở  các tiết học trước, các em đã bước đầu làm quen với việc nêu ý kiến về một hiện tượng hay vấn đề xã hội mà các em có thể gặp hằng ngày. Trong hoạt động Góc sáng tạo hôm nay, chúng ta sẽ vận dụng những điều đã học, đã biết, cùng nhau thể hiện Điều em muốn nói nhé! Cô (thầy) mong rằng, qua tiết học này, các em sẽ nêu được những suy nghĩ thật đúng đắn, để từ đó có những hành động phù hợp.
- GV ghi bảng: Điều em muốn nói.
	
- HS hát và vận động theo nhạc.

- HS lắng nghe







- HS đọc nối tiếp tên bài và ghi vào vở.

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành

	Hoạt động 1: Viết ý kiến về một hiện tượng (hoặc vấn đề)
- GV mời HS đọc yêu cầu và các gợi ý của BT.
a) Một số bạn chưa tích cực tham gia các hoạt động chung cả lớp.
b) Một số bạn còn bắt nạt các em học sinh lớp dưới.  
- GV quan sát, hỗ trợ và hướng dẫn HS










- GV nhận xét, tuyên dương. Giới thiệu một số hình ảnh minh họa cho việc chưa tích cực tham gia các hoạt động cũng như các hình ảnh minh họa về việc bắt nạt các em học sinh.
Hoạt động 2: Chia sẻ ý kiến và thảo luận về các hiện tượng (vấn đề được nêu trên)
- GV chia lớp thành 4 nhóm trong đó 2 nhóm chọn 1 vấn đề để thảo luận. 
- GV hướng dẫn HS chia sẻ và thảo luận theo các gợi ý và trình bày vào bảng nhóm theo sơ đồ tư duy hoặc gạch ý một cách mạch lạc.
- GV quan sát, giúp đỡ HS 	









- Gọi các nhóm báo cáo.







- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV đưa ra những liên hệ thực tế tại trường hoặc tại địa phương để HS dễ liên hệ và liên tưởng. Đồng thời giáo dục HS về những suy nghĩ đúng đắn để từ đó có những hành động phù hợp.
- GV cũng có thể cho HS xem một số video về hiện tượng đó nhưng sai, hành xử sai để HS cảm nhận và từ đó rút ra được kinh nghiệm cho bản thân.
	

- HS đọc yêu cầu
- HS làm việc cá nhân: Chọn một vấn đề được nêu trong BT 1, viết ý kiến của mình vào phiếu học tập / vở ô li, giấy A4. Có thể trình bày ý kiến bằng một số câu văn hay dạng sơ đồ, kẻ bảng, …
- HS lên bảng trình bày
VD: + Khi trường tổ chức một hoạt động chung như: ngày hội đọc sách, một số bạn không tích cực tham gia vào các trò chơi trong hoạt động , …. 
+ Khi thấy các em lớp nhỏ có đồ chơi thì giành rồi lấy đồ chơi của các em lớp nhỏ.
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến.
- HS lắng nghe
- HS quan sát.




- HS thảo luận theo nhóm với các gợi ý mà GV đưa ra:
+ Nêu hiện tượng mà em muốn trao đổi ý kiến
+ Trình bày ý kiến của em đúng hay sai, nên có thái độ như thế nào?
+ Em có những lý do gì để khẳng định ý kiến của mình?
+ Ý kiến và lý do của em có gì giống hay khác với bạn?
+ Em có nghĩ là mình đúng, còn bạn sai không? Vì sao? 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- Các nhóm khác lắng nghe và đưa ra các câu hỏi nếu có thắc mắc 
VD: Tại sao hoạt động chung thì tất cả phải làm? Để các bạn giỏi, siêng năng tham gia là được? …..
- HS nhận xét, bổ sung 
- HS lắng nghe


- HS quan sát và ghi nhớ.



	3. Hoạt động vận dụng

	- Qua tiết học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- GV nhận xét tiết học và tuyên dương HS
- Nhắc nhở HS những hành động đúng đắn ở trường cũng như ở gia đình.
- Dặn dò học sinh về nhà tập thực hành trình ý kiến của bản thân mình với gia đình, người thân.
	- HS chia sẻ theo cảm nhận cá nhân
- HS lắng nghe

- HS nghe, thực hiện.


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: Toán
BÀI 37: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được các phép tính với các số thập phân. Vận dụng được tính chất của các phép tính với số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó trong thực hành tính toán.
- Vận dụng giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có một hoặc một vài bước tính) liên quan đến các phép tính với các số thập phân.
2. Năng lực, phẩm chất
- Thông qua việc tiếp cận một sổ tình huống đơn giản, HS biết vận dụng các phép tính với số thập phân, các tính chất của phép tính với số thập phân để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giái quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoá toán học.
- Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
- Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Bảng phụ, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động
- GV chuẩn bị các phép tính, để vào một chiếc hộp bí mật.
- 5 HS bốc ngẫu nhiễn các phép tính trong hộp rồi đặt tính lên bảng.
- GV nhận xét.
	
- HS bốc phép tính trong hộp rồi sau đó đặt tính lên bảng.
- HS nhận xét.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 4. 
[image: ]





a) Yêu cầu HS nhắc lại nhiệm vụ của bài 4.
b) 
- Học sinh đọc và chia sẻ trong nhóm tính chất nhân một tổng với một số: 
(a + b) × c = a × c + b × c. 
- Học sinh tự lấy ví dụ minh hoạ.
- Củng cố bài.
Bài 5
- Gọi HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS thực hiện.





- Giáo viên chữa bài, chốt các quy tắc tính giá trị biểu thức với các số thập phân cũng giống như với các số tự nhiên.
	






- HS nêu.

- Học sinh hoàn thành bảng, đổi vở kiểm tra chéo, nói cho bạn nghe nhận xét khi quan sát các cột giá trị của (a + b) × c và a × c + b × c trong bảng.

a) 
- Đặt tính rồi tính.
- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
b) Học sinh tính giá trị của các biểu thức với số thập phân.
- Học sinh đổi vở chéo và nói cho bạn nghe quy tắc đã vận dụng để tính giá trị biểu thức.

	Bài 6
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, nói cho nhau nghe cách làm và trình bày vào vở cá nhân.


- GV mời 1 HS trình bày kết quả. Cả lớp lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn. 
- GV chữa bài, chốt đáp án đúng. 
- Mở rộng: GV khuyến khích HS tìm hiểu thêm các tình huống xung quanh bài toán đặt ra.
+ Sau bao lâu thì mực nước biển tăng thêm 2 cm ?
+ Đến năm 2030 mực nước biển sẽ tăng thêm bao nhiêu?
+ Băng tan nhanh gây ra hiện tượng gì?
- Liên hệ giáo dục bảo vệ môi trường.
	
- HS hoàn thành bài theo yêu cầu. 
- Kết quả: 
Đổi: 1m = 100 cm
Mực nước biển toàn cầu tăng lên thêm khoảng 1m sau:
100 : 0,4 = 250 (năm)
- HS chia sẻ theo nhóm, chia sẻ trước lớp.

+ 2 : 0,4 = 5 (năm)
+ (2030 – 2023)  0,4 = 2,8 cm
+ Biến động về khí hậu, mực nước biển dâng cao, tác động đến các hoạt động trên biển, ảnh hưởng đến môi trường và nguồn thức ăn của động vật,…

	3. Củng cố, dặn dò

	- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- Đọc và chuẩn bị trước Bài 38 – Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
	- HS nghe.

- Lắng nghe, theo dõi.

- HS lắng nghe và thực hiện.


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________
Tiết 3: HĐTN
Sinh hoạt lớp: THỰC HÀNH XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ THÂN THIỆN VỚI NHỮNG NGƯỜI SỐNG XUNG QUANH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Chia sẻ được về mối quan hệ của mình với những người sống xung quanh. 
- Lập được Quy tắc xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh.
- Tích cực thực hiện hành vi ứng xử thân thiện với những người xung quanh. 
2. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
- Chia sẻ về mối quan hệ của em với những người sống xung quanh.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh. 
- Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
GDĐP CĐ1: Con người quê hương em ( Truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái).  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giấy A3, bút, bút màu. 
- Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Hoạt động tổng kết tuần
- GV ổn định trật tự lớp học, tổng kết những hoạt động của tuần 13 và nêu những kế hoạch học tập và hoạt động trong tuần 14.
- GV nhận xét về ý thức học tập của một số bạn trong lớp và tiến hành tuyên dương bạn có ý thức tốt, nhắc nhở bạn có ý thức chưa tốt.
2. Hoạt động 2: Thực hành xây dựng mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh 
- GV trình chiếu cho HS quan sát 4 tình huống SGK tr.43.
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- GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: 
+ Nhóm 1: Mô tả và sắm vai xử lí tình huống 1. 
+ Nhóm 2: Mô tả và sắm vai xử lí tình huống 2.
+ Nhóm 3: Mô tả và sắm vai xử lí tình huống 3.
+ Nhóm 4: Mô tả và sắm vai xử lí tình huống 4.
- GV tổ chức cho các nhóm lên đóng vai thực hành ứng xử thân thiện với những người sống xung quanh trong các tình huống. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận cách xử lí hợp lí:
+ Tình huống 1: Lan nên chào hỏi lễ phép chú Tư và người bạn – con gái chú Tư đang ngồi xe lăn. Lan nên hỏi thăm, giúp đỡ và hòa đồng với bạn. 
+ Tình huống 2: Minh nên lại chào hỏi bà, hỏi thăm bà và phụ giúp bà một số công việc phù hợp với khả năng của mình, có thể rủ thêm các bạn, người thân xung quanh giúp đỡ cụ. 
+ Tình huống 3: Linh nên chủ động bắt chuyện, giúp đỡ bạn trong học tập và khuyến khích bạn tham gia các hoạt động của trường lớp. Đồng thời nhắc các bạn cùng hỗ trợ, thân thiện với Ngọc. 
+ Tình huống 4: Huy nên chủ động làm quen với nhóm bạn, cùng chơi với các bạn khi có thời gian.  
- GV mời một số HS rút ra bài học sau khi xử lí tình huống. 
- GV tổng kết hoạt động, tuyên dương HS. 
GDĐP CĐ1: Con người quê hương em ( Truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái).  
- GV cho HS kể những điều đã thực hiện để thể hiện truyền thống tốt đẹp: uống nước nhớ nguồn và tương thân tương ái.
- GV chốt ý, nhắc HS tiếp tục thực hiện các truyền thống tốt đẹp đó.
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- GV nhắc nhở HS chuẩn bị bài sau.
	
- HS chú ý lắng nghe


- HS lắng nghe và vỗ tay tuyên dương những bạn có ý thức tốt, động viên những bạn còn kém.













- HS thực hiện nhiệm vụ. 

















- HS làm việc nhóm. 
 HS sắm vai. 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chia sẻ. 


- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


Điều chỉnh sau tiết dạy:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DUYỆT KẾ HOẠCH BÀI DẠY

GIÁO VIÊN                                                                 TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN


                                                     

LÃNH ĐẠO DUYỆT

 








image2.png




image3.jpeg




image4.png




image5.png
49,5:1,1 558:3,1 3,38:0,13




image6.png
a) Tinh réi néu nhan xét vé két qua cde phép chia mot s6 thap phan
cho 0,1;0,01;...

57:0,1 18,75:0,01
321:01 15,38 0,01

b) Thdo luan vé nhan xét sau va IGy vi du:

Nhén xét: Khi chia mét s6 thap phan cho 0,1; 0,01; 0,001;... fa chi viec
chuyén déu phdy clia s6 dé Ién luot sang bén phdi mét, hai, ba.... chuss.

©) Tinh nhdm:
14,23:0,1 0,26

,01 20,251:0,001 4,125:0,001




image7.png
Q) 6,144 : 12+ 164 b) 16x11+18:4

c) 9,24 - (2,49 +4,92) d) 48-042x85




image8.png
@0) C6 hai tui ca phé, tdi th nhdt can nang 1,5 kg, tdi tha hai can
nang 0,9 kg. Hoi:
- Tui thi nhét nang hon i thirhai bao nhiéu ki-l6-gam?
— Phdi chuyén tir tUi thar nhdt sang ti thr hai bao nhiéu ki-l6-gam
cda phé dé hali ti c6 can nang nhu nhau?

b) Chi Hu& mudn dung 2,6 kg bot dau xanh
vdo cac lo thuy tinh. C6 hai loai lo nhu hinh
beén. Theo em, néu chi chon lo logi 0,65 kg
thi cén it nhé&t mdy 10? Néu chi chon lo logi
0,4 kg thi cén it nhat méy lo?





image9.png
a b ¢ |@+b+cla+d+c) (@xb)xc axbxc)
12 06 15 ? ? ? ?
16 4 25 ? ? ? ?





image10.png
274+738+26 25x96x4




image11.png
0,42 x1

A\ 1x65

0,56 x 0

fA\ oxs4




image12.png
Duve tin quin
Neuyén chudr — Nedy 9-4-1258, Nire triéu xuéng
bikéo dén, Trin

Himg Dao cho. Quin Nguyén

dan bink thuyén
song BachDing. ddi theo,
~ v ~ ~

-




image13.png
Neiy 9-4-1255,

doin thuyén ciia X
X «quin Nguyén dén Nire triduxudng,
bikéodén, Tran  song BachDing thuyén quan Newyen
HimgDao cho  HimgDao Viemg  Qudn Newyén savao bii coc.
ding coc goudng cho quinrakiiéu  dan binh thiyén Ouén Ngén
song BachDéing  chién réi gid tua dudi theo bii tiéu diét.
¥

v v v
= -/





image14.png
Théi gian thanh Ep:
Nam 1226

Thanh tyu nbi bjt n -
— Xiy dung va phat trién
it mrde.

— Gianh thing loi trong 3
cude khing chién
Méng — Nguyén.

TRIEU
TRAN T

Nhin xét cia em:
La triéu dai c6 nhidu
dong gop trong.

iy dung va bao vé
it mude.

‘Nhin vit tiéu biéu:

“Trén Canh, Tran Nhan
“Téng, Tran Hung Dao,

| Chu Van An, Tran Quéc

Toan,




image15.jpeg
e
i ) '




image16.jpeg




image17.png




image18.png
@u)Tinhvc‘nlsosc’mhglu’mc\]q(a+b) xcvaaxc+bxc:

a b c (@+b)xc | axc+bxc
11 12 S, ? ?
05 03 02 0 2

b) DBoc nhan xét sau:
(@+b)xc=axc+bxc





image19.png




image20.png
Day I4 ban Mi, 7|
con gai chui Tu ~

all
. -

Lan di hoc v& thi gap chi Tw Trén duémg di hoc v&, Minh théy

cing con gai dén nha choi cu Ngo dang xéch x5 nu6e. Cu

Day 12 1&n dau tién Lan gap hai ‘séng mét minh, khéng co ngusi

bé con chii Tr. thén bén canh.




image21.png
O 16p Linh c6 ban Ngoc méi
chuyén tiy trudng khéc aén. Ban
Kha rut ré va it nbi. Gio ra chos
ban thudng chi ngdi mot minh

Nna Huy méi chuyén aén khu
dan cur. Huy théy & do co mot
nhom ban tAm tudi minh thuong
choi voi nhau rét vui & san nha
van hoa




image1.png




